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SUMMIT POLYMERS, INC. 

SỔ TAY YÊU CẦU DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP 
 

 

 

 

SRM 1.0 - Chào mừng bạn đến với quan hệ đối tác của bạn với 

 

Summit Polymers, Inc. 

Nhà sản xuất chất lượng ép phun và lắp ráp các linh kiện nhựa chất lượng 

Các trang tiếp theo sau phần chào mừng này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng 
quan về các yêu cầu đối với nhà cung cấp của Summit Polymers, Inc. (SPI), bao 
gồm các hệ thống nhà cung cấp, sản phẩm, quy trình và tài liệu cần thiết nhằm 
đảm bảo sự hài lòng hoàn toàn của khách hàng, từ đó tạo ra sự tăng trưởng liên 
tục và mở rộng các hoạt động kinh doanh có lợi nhuận. 
 
 

SRM 1.1 - Mục lục 
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SRM # Mô tả SRM 3.0 Giao nhận -  Giao hàng các hạng mục đã mua 

SRM 1.0 Chung - Lời chào SRM 3.1 Giao nhận - Yêu cầu về bao bì và nhãn của nhà 

cung cấp 

SRM 1.1 Chung - Mục lục SRM 3.2 Giao nhận – Vận chuyển và cước phí 

SRM 1.2 Chung - Mục đích của Sổ tay SRM 3.3 Giao nhận – Vận chuyển quốc tế 

SRM 1.3 Chung - Tuyên bố sứ mệnh SRM 3.4 Giao nhận - EDI và EFT 

SRM 1.4 Chung – Giá trị cốt lõi và Các khái niệm SRM 3.5 Giao nhận - Quản lý hồ sơ lũy kế 

SRM 1.5 Chung - Trách nhiệm về Môi trường, Xã hội và 

Quản trị 

SRM 3.6 Giao nhận – Dự báo và Lập kế hoạch yêu cầu 

SRM 1.6 Chung – Đạo đức và Quy tắc ứng xử SRM 3.7 Giao nhận – Quản lý năng lực 

SRM 1.7 Chung – Đa dạng nhà cung cấp SRM 4.0 Thương mại – Yêu cầu thương mại 

SRM 1.8 Chung – Khoáng sản xung đột SRM 4.1 Thương mại – Báo giá, Lựa chọn nhà cung cấp và 

Hợp đồng 

SRM 1.9 Chung – Bảo mật thông tin SRM 4.2 Thương mại – Yêu cầu về chi phí 

SRM 2.0 Chất lượng - Yêu cầu hệ thống chất lượng SRM 4.3 Thương mại – Nhà cung cấp được chỉ định 

SRM 2.1 Chất lượng – Kỳ vọng về hiệu suất của nhà cung 

cấp 

SRM 4.4 Thương mại – Khuôn/dụng cụ  

SRM 2.2 Chất lượng – Đánh giá nhà cung cấp SRM 4.5 Thương mại – Truy thu chi phí nhà cung cấp 

SRM 2.3 Chất lượng – Hoạch định chất lượng sản phẩm 

giai đoạn đầu (APQP) 

SRM 4.6 Thương mại - Khiếu nại lỗi thời của nhà cung cấp 

SRM 2.4 Chất lượng - AAR / Thay đổi màu sắc SRM 5.0 Hành chính – Báo cáo nội dung nhà cung cấp 

SRM 2.5 Chất lượng – Chứng nhận vật liệu SRM 5.1 Hành chính – Tài liệu MSDS 

Mã số 

SRM 2.6 

Chất lượng – Nộp mẫu PPAP SRM 5.2 Hành chính – Chất bị hạn chế IMDS và báo cáo 

SRM 2.7 Chất lượng – Thay đổi kỹ thuật SRM 5.3 Hành chính – Yêu cầu phần mềm nhúng 

SRM 2.8 Chất lượng - Vật liệu không phù hợp SRM 5.4 Hành chính – Hệ thống đánh giá hiệu suất nhà 

cung cấp 

SRM 2.9 Chất lượng – Chương trình kiểm soát  SRM 5.5 Hành chính – Tiêu chí đánh giá hiệu suất nhà 

cung cấp 

  SRM 6.0 Liên hệ -  Thông tin liên hệ  của Summit 

  SRM 7.0 Điều khoản & Điều kiện của SPI - Sản xuất 
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SRM 1.2 - Mục đích của Sổ tay 

Mục đích của sách hướng dẫn này là cung cấp thông tin và định hướng cho các nhà cung cấp nhằm đảm 

bảo giới thiệu sản phẩm kịp thời ra thị trường, hạn chế các sự cố về sản phẩm hoặc hệ thống ở mức tối 

thiểu.  Summit Polymers Inc. (SPI) xem sự hợp tác với chuỗi cung ứng là một phần không thể thiếu trong 

thành công của mình và cung cấp sổ tay hướng dẫn này như một tài liệu tham khảo cho các nhà cung 

cấp, chi nhánh và công ty con của họ cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho Summit.  Summit Polymers 

Inc. kỳ vọng rằng tất cả các nhà cung cấp, bao gồm cả những nhà cung cấp do khách hàng chỉ định, tuân 

thủ tất cả các yêu cầu và kỳ vọng được ghi lại trong sách hướng dẫn này. 

SPI ủng hộ những nỗ lực của các nhà sản xuất ô tô OEM trong việc tiêu chuẩn hóa các yêu cầu đối với 

việc nộp và phê duyệt vật liệu / linh kiện. Các tài liệu tham khảo được phê duyệt sau đây của AIAG 

(Nhóm Hành động Công nghiệp Ô tô) sẽ được sử dụng làm hướng dẫn đệ trình/chất lượng, trong đó nêu 

rõ trách nhiệm của Nhà cung cấp đối với Summit Polymers với tư cách là khách hàng. Ấn phẩm IATF 

16949 của AIAG sẽ được sử dụng làm tài liệu chính hướng dẫn các yêu cầu của Nhà cung cấp và nhà 

thầu phụ. SPI yêu cầu tất cả các nhà cung cấp của mình thể hiện tiến độ đạt được chứng nhận theo các 

yêu cầu của IATF 16949. Các tài liệu chính bao gồm: 

1. Tiêu chuẩn IATF 16949.  
2. Quy trình phê duyệt sản phẩm sản xuất (PPAP), phiên bản hiện hành 
3. Phân tích chế độ lỗi và tác động tiềm ẩn (FMEA), phiên bản hiện hành. 
4. Kiểm soát quá trình bằng thống kê cơ bản (SPC), phiên bản hiện hành. 
5. Phân tích hệ thống đo lường (MSA), phiên bản hiện hành. 
6. Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao (APQP), phiên bản hiện hành. 

 
Chúng tôi hy vọng tất cả các Nhà cung cấp cam kết đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu hiện tại, giao 

hàng đúng hạn, với chi phí liên tục được giảm và cung cấp đầy đủ tài liệu để chứng minh sự tuân thủ. 

Các yêu cầu cụ thể dành riêng cho Summit Polymers, Inc., sẽ được liệt kê trong từng quy trình theo dưới 

dạng ngoại lệ và sẽ được ưu tiên áp dụng so với các hướng dẫn trong các tài liệu tham khảo của AIAG.  

Các Nhà cung cấp cũng phải triển khai các yêu cầu này cũng như các kỳ vọng liên quan khác của các 

OEM ô tô tới tất cả các đối tác trong chuỗi giá trị mở rộng của mình. 

 

SRM 1.3 - Tuyên bố sứ mệnh 
 

Thông qua làm việc nhóm, chúng tôi sẽ cung cấp 

chất lượng cao nhất, chi phí thấp nhất, giá trị gia tăng 

sản phẩm nhựa cho khách hàng của chúng tôi. 

Chúng tôi sẽ đối xử với nhân viên của mình bằng sự tôn trọng, 

đảm bảo môi trường làm việc an toàn và đóng góp cho cộng đồng. 

Chúng tôi sẽ tạo ra lợi nhuận. 
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SRM 1.4 - Giá trị cốt lõi và Các khái niệm 

* Chất lượng hướng đến khách hàng.  Chất lượng được đánh giá bởi khách hàng và dựa trên giá trị 

của sản phẩm và dịch vụ. 

* Lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo xây dựng và trực tiếp tham gia củng cố định hướng khách hàng cùng 

các giá trị tổ chức rõ ràng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty. 

* Cải tiến liên tục.  Mọi hoạt động và chức năng đều phải liên tục được thử thách và cải tiến để hoàn 

thành tốt hơn sứ mệnh và hiệu quả của tổ chức. 

* Sự tham gia và phát triển của nhân viên.   Sự tham gia và phát triển kỹ năng của nhân viên liên 

tục góp phần cải thiện chất lượng, giá trị sản phẩm và dịch vụ và hiệu quả. 

* Phản hồi nhanh.  Khả năng rút ngắn thời gian chu kỳ và đáp ứng các cơ hội và nhu cầu trên thị 

trường của công ty giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh của công ty. 

* Chất lượng thiết kế.  Tích hợp chất lượng vào sản phẩm và dịch vụ ngay từ đầu đến cuối vòng đời 

giúp loại bỏ lãng phí và ngăn ngừa phát sinh vấn đề. 

* Tầm nhìn dài hạn.  Công ty cần có cam kết và tầm nhìn để hiểu và lập kế hoạch cho các cơ hội và 

nhu cầu trong tương lai nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững. 

* Quản lý dựa trên dữ liệu.  Kế hoạch, quyết định và hành động được xây dựng dựa trên dữ liệu 

khách quan.  Ví dụ bao gồm chi phí, dữ liệu tài chính, hoạt động và chất lượng, dữ liệu nhân sự, 

thông tin so sánh chuẩn và quy định. 

* Phát triển quan hệ đối tác.  Mối quan hệ kinh doanh với các nhà cung cấp, khách hàng và nhân 

viên được quản lý và thúc đẩy hợp tác để đạt được thành công lâu dài và khả năng tồn tại cho tất cả 

các bên. 

* Trách nhiệm doanh nghiệp và quyền công dân.  Đạo đức kinh doanh và các trách nhiệm khác của 

công ty là những cân nhắc chính trong việc quản lý và lập kế hoạch cho các công việc của tổ chức. 

* Làm việc theo nhóm.  Nhân viên đặt mục tiêu của công ty lên trên mục tiêu cá nhân, phối hợp hiệu 

quả với các bộ phận khác và chịu trách nhiệm đối với hành động cũng như kết quả của mình. 

 

SRM 1.5 – Trách nhiệm về Môi trường, Xã hội và Quản trị 

Kỳ vọng chung:  

Summit Polymers, Inc. mong đợi các nhà cung cấp thể hiện cam kết của họ trong việc tạo ra một tương 

lai bền vững cho nhân viên, khách hàng và cộng đồng của họ ; cam kết về chất lượng và môi trường; 

đồng thời triển khai các yêu cầu liên quan đến Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) xuống toàn bộ chuỗi 

cung ứng của mình. Yếu tố then chốt của cam kết này là việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý phù hợp về 

Chất lượng, Môi trường và Sức khỏe & An toàn, có xem xét đến các yếu tố rủi ro khác nhau như biến đổi 

khí hậu, đồng thời thực hiện thẩm định. 

Trách nhiệm Môi trường, Xã hội và Quản trị là những nền tảng cốt lõi của chúng tôi. Hơn nữa, do hệ 

thống nhà cung cấp là một phần không thể tách rời trong hoạt động kinh doanh, chúng tôi kỳ vọng các 
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nhà cung cấp vận hành hoạt động của mình một cách bền vững và có trách nhiệm. Mục tiêu là hợp tác 

chặt chẽ với các nhà cung cấp để đảm bảo những điều sau: 

 

1.1 Tuân thủ các luật, quy định hiện hành, Chính sách Đạo đức và Cam kết Môi trường của 

Summit.  

1.2 Yêu cầu tham gia vào các sáng kiến về phát triển bền vững và tìm nguồn cung ứng có 

trách nhiệm của Summit, bao gồm việc hoàn thành các khảo sát và các nhiệm vụ bổ 

sung khi được yêu cầu.  

1.3 Tích hợp các chính sách về môi trường, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, nhân quyền 

và lao động vào quá trình ra quyết định dựa trên một hệ thống quản lý phù hợp.  

1.4 Đạt chứng nhận ISO 14001 cho hệ thống quản lý môi trường, ISO 45001 hoặc RCMS 

cho hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn, chứng nhận ISO 50001 cho hệ thống quản lý 

năng lượng. 

Yêu cầu lao động:  

1.1 Nhà cung cấp phải đối xử với người lao động một cách tôn trọng và đảm bảo tuân thủ 

các quyền con người được quốc tế công nhận, cũng như các điều kiện lao động công 

bằng và tuyển dụng có đạo đức.  

1.2 Nghiêm cấm sử dụng lao động cưỡng bức, lao động ràng buộc, lao động khế ước, lao 

động không tự nguyện hoặc lao động trong tù.  

1.3 ất cả các nhà cung cấp và nhà bán hàng trực tiếp hoặc gián tiếp xuất khẩu sang Summit 

Polymers tại Hoa Kỳ phải tuân thủ Đạo luật Ngăn chặn Lao động Cưỡng bức Duy Ngô 

Nhĩ (UFLPA).  

1.4 Tuân thủ tất cả các nguyên tắc được nêu trong Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc 

(UN Global Compact).  

1.5 Cho phép người lao động nghỉ việc khi có thông báo hợp lý và không yêu cầu người lao 

động giao giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp; hộ chiếu hoặc giấy phép lao động như một 

điều kiện làm việc. Cấm chế độ nô lệ hiện đại và buôn người.  

1.6 Tuân thủ tất cả các luật quốc tế, quốc gia và địa phương hiện hành liên quan đến lao 

động trẻ em.  

1.7 Thời giam làm việc phải tuân thủ theo luật pháp địa phương. Giới hạn một tuần làm việc 

ở mức 60 giờ hoặc ít hơn, bao gồm cả làm thêm giờ, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc bất 

thường.  

1.8 Tuân thủ các quy định về tiền lương hiện hành, bao gồm các luật liên quan đến lương tối 

thiểu, giờ làm thêm và các phúc lợi bắt buộc theo quy định của pháp luật. Người lao 

động nhận được ít nhất mức lương tối thiểu theo quy định của pháp luật và được trả 

bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản.  

1.9 Duy trì nơi làm việc không có quấy rối, lạm dụng về thể chất hoặc tinh thần, hoặc bất kỳ 

hành vi nào làm tổn hại đến nhân phẩm và lòng tự trọng.  
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1.10 Duy trì nơi làm việc không có sự phân biệt đối xử và quấy rối bất hợp pháp dưới mọi 

hình thức, bao gồm cả những hình thức liên quan đến màu da, chủng tộc, giới tính, sở 

thích tình dục, tuổi tác, mang thai, đẳng cấp, khuyết tật, thành viên công đoàn, dân tộc và 

tín ngưỡng tôn giáo.  

1.11 Cấm sử dụng lực lượng an ninh tư nhân hoặc công cộng tham gia vào các hoạt động có 

thể dẫn đến vi phạm nhân quyền.  

1.12 Tôn trọng quyền tự do hiệp hội trên cơ sở tự nguyện, bao gồm quyền thành lập tổ chức 

và thương lượng tập thể theo quy định pháp luật..  

 

Thực hành về Sức khỏe và An toàn 

1.1 Kiểm soát việc người lao động tiếp xúc với các mối nguy an toàn tiềm ẩn thông qua thiết 

kế, biện pháp kỹ thuật và quản lý phù hợp, bảo trì phòng ngừa và quy trình làm việc an 

toàn. Khi không thể kiểm soát đầy đủ các mối nguy, phải cung cấp trang bị bảo hộ cá 

nhân phù hợp. Người lao động không bị xử lý kỷ luật khi nêu ra các vấn đề về an toàn.  

1.2 Duy trì các kế hoạch và quy trình ứng phó khẩn cấp thích hợp, bao gồm báo cáo khẩn 

cấp, thông báo cho nhân viên và quy trình sơ tán, đào tạo và diễn tập cho nhân viên, 

thiết bị phát hiện và dập tắt đám cháy thích hợp, phương tiện thoát hiểm đầy đủ và kế 

hoạch phục hồi.  

1.3 Xây dựng kế hoạch bảo vệ phòng cháy chữa cháy về mặt tổ chức và kỹ thuật. 

1.4 Quản lý, theo dõi và báo cáo các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.  

1.5 Đánh giá định kỳ điều kiện làm việc hiện tại và các rủi ro về sức khỏe & an toàn để xác 

định biện pháp giảm thiểu rủi ro.  

1.6 Xác định, đánh giá và kiểm soát sự phơi nhiễm của người lao động với các tác nhân hóa 

học, sinh học, phóng xạ và vật lý cũng như các nhiệm vụ đòi hỏi thể chất. Cung cấp 

trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp khi không thể kiểm soát các mối nguy hiểm bằng 

cách khác.  

1.7 Trang bị và duy trì đầy đủ các thiết bị bảo vệ máy móc, khóa liên động và rào chắn an 

toàn.  

1.8 Đảm bảo rằng các chính sách Sức khỏe và An toàn của công ty bao gồm các hoạt động 

được thực hiện bởi các nhà thầu phụ.  

 

Trách nhiệm Môi trường  

Các nhà cung cấp cần triển khai hệ thống quản lý môi trường bao gồm các nội dung sau:  

1.1 Trung hòa carbon: các nhà cung cấp dự kiến sẽ hướng tới phát thải khí nhà kính 

(GHG) ròng bằng 0 và tuân theo các mục tiêu giảm phát thải/khử cacbon của Summit và 

các mục tiêu năng lượng tái tạo.  
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1.2 Giảm CO2: Summit yêu cầu các nhà cung cấp của mình thực hiện các sáng kiến để giảm  

Dấu chân Carbon của sản phẩm (Product Carbon Footprint) trong toàn bộ vòng đời sản 

phẩm “từ đầu vào đến cổng nhà máy”. Nhà cung cấp phải theo dõi và báo cáo tiến độ 

cho Summit trong các kỳ đánh giá định kỳ. 

1.3 Năng lượng: Summit hy vọng các nhà cung cấp của mình sẽ triển khai một hệ thống 

giám sát mức tiêu thụ năng lượng với trọng tâm là giảm và cải thiện hiệu quả năng 

lượng.  

1.4 Chất lượng, tiêu thụ và quản lý nước: Summit kỳ vọng các nhà cung cấp áp dụng các 

biện pháp giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế nước. Nhà cung cấp cam kết xác định và 

tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý địa phương liên quan đến quản lý nước và nước thải.  

1.5 Chất lượng không khí: Summit mong muốn các nhà cung cấp của mình theo dõi, xử lý, 

kiểm soát và giảm thiểu lượng khí thải của họ như các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 

(VOC), chất ăn mòn, bụi mịn (PM), chất làm suy giảm tầng ôzôn, chất độc trong không 

khí và các sản phẩm phụ của quá trình đốt cháy được tạo ra từ hoạt động kinh doanh và 

sản xuất. Các nhà cung cấp nên thực hiện việc này theo yêu cầu của và phù hợp với luật 

hiện hành.  

1.6 Quản lý hóa chất có trách nhiệm: Summit yêu cầu các nhà cung cấp của mình quản lý 

các chất hóa học để giữ an toàn cho nhân viên và môi trường của họ và không sử dụng 

bất kỳ chất cấm nào trong các sản phẩm và quy trình sản xuất. Các nhà cung cấp phải 

tuân thủ các luật và yêu cầu hiện hành liên quan đến việc cấm hoặc hạn chế các chất cụ 

thể.  

1.7 Phúc lợi động vật: Summit khuyến nghị các nhà cung cấp của mình bảo vệ phúc lợi 

của động vật và cung cấp đối xử nhân đạo phù hợp với năm quyền tự do động vật do Tổ 

chức Thú y Thế giới (OIE) đề ra.  

1.8 Đa dạng sinh học, sử dụng đất và chống phá rừng: Các nhà cung cấp thực hiện 

thẩm định về những điều sau đây để đảm bảo bảo tồn đất thích hợp và giảm nạn phá 

rừng.  

 

SRM 1.6 Đạo đức và Quy tắc ứng xử 

Các nhà cung cấp phải duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất bao gồm:  

1.1 Tuân thủ Chính sách Đạo đức của Summit hoặc quy tắc ứng xử tương đương của nhà 

cung cấp. 

1.2 Tuân thủ tất cả các luật chống tham nhũng và chống hối lộ.  Tuân thủ tất cả các luật hiện 

hành cấm tặng bất cứ thứ gì có giá trị cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào để đạt được 

lợi thế kinh doanh không chính đáng.  

1.3 Cấm bất kỳ món quà hoặc giải trí nào cho nhân viên Summit để gây xúi giục hoặc ảnh 

hưởng quá mức đến quyết định kinh doanh (ví dụ: trao các điều khoản kinh doanh hoặc 

có lợi cho nhà cung cấp).  



 

Ngày sửa đổi 23/3/2026 Trang 8 
 

1.4 Đảm bảo kinh doanh công bằng và tuân thủ tất cả các luật chống độc quyền và cạnh 

tranh hiện hành, đồng thời không tham gia vào bất kỳ hành vi nào hạn chế cạnh tranh 

không đúng cách.  

1.5 Tuân thủ tất cả các luật và yêu cầu hiện hành về hải quan, nhập khẩu, an ninh chuỗi 

cung ứng, kiểm soát xuất khẩu và chống tẩy chay, cũng như luật cấm hoặc hạn chế mối 

quan hệ kinh doanh với các quốc gia và khu vực bị cấm vận và các tổ chức, cá nhân và 

lĩnh vực công nghiệp bị trừng phạt.  

1.6 Tuân thủ và áp dụng tất cả các yêu cầu từ luật quốc tế hiện hành về quyền riêng tư của 

các quốc gia nơi dữ liệu cá nhân đang được thu thập và xử lý, bao gồm thẩm định cần 

thiết cho các quy trình của riêng mình và đối với các nhà thầu phụ. 

1.7 Công bố và bảo vệ đúng cách dữ liệu kinh doanh, thông tin khách hàng, xung đột lợi ích 

và quyền sở hữu trí tuệ theo các quy định pháp luật về bảo mật, an toàn thông tin và an 

ninh mạng, cũng như thông lệ ngành.  

1.8 Nghiêm cấm mọi hành vi trả đũa đối với nhân viên khi họ nêu ra các vấn đề tuân thủ một 

cách thiện chí.  

1.9 Nhà cung cấp đảm bảo rằng không có rủi ro sản phẩm giả mạo được vận chuyển đến 

Summit. 

1.10 Các nhà cung cấp phải tôn trọng và tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ. 

SRM - 1.7 Đa dạng nhà cung cấp 

1.0 Tại Summit Polymers, Inc, sự đa dạng là một phần không thể thiếu trong chiến lược kinh 
doanh toàn cầu của chúng tôi.  Chính sách của SPI là tạo cơ hội cho các doanh nghiệp 
thuộc sở hữu của MW&V được cạnh tranh bình đẳng với tất cả các nhà cung cấp khác. 
Hơn nữa, SPI cam kết hỗ trợ phát triển và củng cố các doanh nghiệp thuộc sở hữu của 
MW&V.  

 
1.1 Bộ phận mua hàng của SPI sẽ tạo cơ hội cho MBE, WBE và VOSB báo giá và cung cấp 

các mặt hàng MRO.  Không có nhà cung cấp tiềm năng nào bị loại trừ khỏi việc xem xét 
dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, tuổi tác hoặc nguồn gốc quốc gia. 

1.2 Tất cả các Nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho SPI sẽ được khuyến khích phát triển 
một quy trình Đa dạng Nhà cung cấp tương tự trong tổ chức của họ. Các nhà cung cấp 
cho SPI dự kiến sẽ cung cấp hồ sơ mua hàng của họ từ MBE, WBE và VOSB theo yêu 
cầu. 

 
▪ MBE (Doanh nghiệp kinh doanh của người thiểu số) là một công ty có ít nhất 51% 

sở hữu, quản lý và kiểm soát bởi một hoặc nhiều người thiểu số và được chứng 
nhận bởi Hội đồng Phát triển Nhà cung cấp Thiểu số Quốc gia (NMSDC) hoặc một 
chi nhánh trong khu vực. 
 

▪ WBE (Doanh nghiệp do phụ nữ sở hữu) là một công ty có ít nhất 51% sở hữu, quản 
lý và kiểm soát bởi một hoặc nhiều phụ nữ và được chứng nhận bởi Hội đồng Phát 
triển Nhà cung cấp Thiểu số Quốc gia (NMSDC) hoặc hội đồng chi nhánh khu vực. 
 

▪ VOSB (Doanh nghiệp nhỏ do cựu chiến binh làm sở hữu) là một công ty có ít nhất 
51% sở hữu, quản lý và kiểm soát bởi một hoặc nhiều cựu chiến binh xuất ngũ 
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danh dự được chứng nhận bởi Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (U.S. 
SBA). 

 

SRM 1.8 - Khoáng sản xung đột 

1.0 Summit được yêu cầu tuân thủ các yêu cầu báo cáo liên quan đến việc sử dụng khoáng 
sản xung đột trong các sản phẩm của mình theo Mục 1502 của Đạo luật Cải cách và Bảo 
vệ Người tiêu dùng Dodd-Frank của Hoa Kỳ và các quy tắc và quy định của Ủy ban 
Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). 
 

1.1 Summit Polymers phải thực hiện thẩm định và tiết lộ liên quan đến việc sử dụng các 
khoáng sản xung đột có nguồn gốc từ tất cả các quốc gia có rủi ro cao theo quy định của 
các cơ quan pháp lý.  Tất cả các nhà cung cấp được yêu cầu nộp chứng nhận CRMT và 
ERMT hàng năm cho Summit về việc sử dụng và nguồn khoáng sản xung đột trong sản 
phẩm của họ, bao gồm thông tin về khoáng sản được tái chế hoặc phế liệu.  Tất cả các 
đệ trình và thông tin liên lạc về khoáng sản xung đột phải được gửi đến: 
cmineral@summitpolymers.com.   

 
1.2 Để đáp ứng các yêu cầu thông tin của Summit, các nhà cung cấp sẽ cần thực hiện các 

yêu cầu tương tự đối với các nhà cung cấp của họ để điều tra nguồn nguyên liệu trong 
sản phẩm của họ và cung cấp cho Summit thông tin được yêu cầu dựa trên kết quả của 
các yêu cầu đó (tức là lập bản đồ chuỗi cung ứng).  

 
1.3 Summit có thể được yêu cầu và có thể yêu cầu các nhà cung cấp của mình thực hiện 

thẩm định về nguồn gốc và chuỗi hành trình của các khoáng sản xung đột theo "Hướng 
dẫn thẩm định của OECD về chuỗi cung ứng có trách nhiệm đối với khoáng sản từ các 
khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột và rủi ro cao". Ngoài ra, các nhà cung cấp có thể 
được yêu cầu thực hiện một số tuyên bố nhất định liên quan đến việc sử dụng khoáng 
sản xung đột / tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm.  

 
1.4 Thông tin bổ sung về khoáng sản xung đột có thể được lấy thông qua các liên kết trên 

trang web của SEC (http://www.sec.gov) hoặc AIAG (Khoáng sản xung đột và Vật liệu có 
trách nhiệm là gì - (3TG) | AIAG).  

 

SRM 1.9 - Bảo mật thông tin nhà cung cấp 

Tất cả các nhà cung cấp cho Summit Polymers, Inc. phải đảm bảo / bảo vệ tính bảo mật của thông tin 

độc quyền, bí mật và bí mật được chia sẻ giữa Summit Polymers, Inc. và nhà cung cấp. Việc tuân thủ 

các yêu cầu dưới đây là bắt buộc. Chứng nhận cho ISO27001 hoặc TISAX có thể được sử dụng làm 

bằng chứng về sự tuân thủ. 

1.1 Một người chịu trách nhiệm về an ninh thông tin, hệ thống và vật lý phải được chỉ định và 

các chính sách bảo mật được thiết lập cho các hoạt động kinh doanh thông thường. 

1.2 Việc tiếp cận vật lý vào cơ sở và các hạ tầng hỗ trợ (truyền thông, điện, v.v.) phải được 

kiểm soát nhằm ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu tác động của việc truy cập trái phép 

vào các khu vực này. 

1.3 Quy trình kiểm soát truy cập, giám sát tính toàn vẹn của hệ thống và điều tra các sự cố 

bảo mật. 

mailto:cmineral@summitpolymers.com
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1.4 Mật khẩu phức tạp và duy nhất là bắt buộc đối với tất cả các tài khoản người dùng trên 

tất cả các hệ thống thông tin được nối mạng và độc lập. Các tệp hệ thống chứa thông tin 

xác thực hoặc mật khẩu phải được bảo vệ khỏi truy cập trái phép. 

1.5 Quyền truy cập ghi vào phương tiện di động bên ngoài (Ổ USB/Đầu ghi CD hoặc DVD/Ổ 

đĩa mềm) phải bị tắt hoặc mã hóa. 

1.6 Các nhà cung cấp phải có hệ thống Công nghệ thông tin để phát hiện và ngăn chặn các 

mối đe dọa và tấn công an ninh mạng.   

1.7 Tất cả các máy tính/mạng phải được cài đặt phần mềm chống vi-rút và tường lửa. 

1.8 Các nhà cung cấp phải có kế hoạch phục hồi sau thảm họa. 

1.9 Các nhà cung cấp phải triển khai các quy định về an ninh thông tin xuống toàn bộ chuỗi 

cung ứng mở rộng của mình. 
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SRM 2.0 - Yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng nhà cung cấp 

Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)  

1.0  Tất cả các nhà cung cấp cho Summit Polymers Inc. phải được chứng nhận ISO 9001 
(phiên bản hiện tại) và đang trong quá trình hướng tới tuân thủ IATF 16949 (phiên bản 
hiện tại). 

 
1.1 Bất kỳ nhà cung cấp nào được chứng nhận ISO 9001 nhưng chưa triển khai lộ trình tuân 

thủ IATF 16949 sẽ được yêu cầu hoàn thành “bản tự đánh giá” Tuân thủ IATF 16949 do 
Summit Polymers Inc. cung cấp. Việc đánh giá này yêu cầu tuân thủ 100% theo tiêu 
chuẩn kỹ thuật; mọi điểm không phù hợp phải có kế hoạch hành động khắc phục để đạt 
tuân thủ. 

1.2  Các nhà cung cấp hiện tại không có Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) được chứng 
nhận sẽ được yêu cầu tự đánh giá theo MAQMSR (Yêu cầu Tối thiểu về Hệ thống Chất 
lượng Ô tô) và gửi cho Summit xem xét hoặc có Đánh giá của bên thứ 2 được thực hiện 
trên QMS của họ bởi Summit Polymers Inc. (đánh giá này sẽ được yêu cầu hàng năm).  
Có thể yêu cầu kiểm soát bên thứ ba đối với các nhà cung cấp chưa có chứng nhận 
QMS. 

 
1.3  Khi nhà cung cấp không có đủ nguồn lực để phát triển QMS theo ISO 9001 hoặc IATF 

16949, một số yếu tố cụ thể có thể được Summit Polymers Inc. miễn trừ. Summit 
Polymers Inc. sẽ có các tiêu chí quyết định để xác định 'nhà cung cấp được chỉ định đặc 
biệt'. 

 
1.4  Nhà cung cấp phải gửi bản cập nhật mới nhất của QMS (tốt nhất trước khi bản hiện tại 

hết hiệu lực) cho Bộ phận Mua hàng của Summit và/hoặc Kỹ sư Phát triển Nhà cung 
cấp. Nhà cung cấp cũng phải thông báo ngay lập tức cho Summit về bất kỳ thay đổi nào 
liên quan đến tình trạng QMS. 

Yêu cầu Chất lượng Chung 

1.0 Các nhà cung cấp cho SPI sẽ thực hiện các yêu cầu và kiểm soát tương tự với các nhà 
cung cấp của họ và mong đợi tất cả các nhà cung cấp trong chuỗi sản phẩm tuân thủ 
các yêu cầu này như một phương pháp kinh doanh tiêu chuẩn. 

 
1.1 Nhà cung cấp phải đảm bảo SPI không nhận phải vật liệu, linh kiện hoặc cụm chi tiết 

không phù hợp/lỗi. 
 
1.2 Nhà cung cấp phải cảnh báo cho nhân viên SPI về tất cả các sự không phù hợp bên 

trong được tìm thấy và phân loại / kiểm tra để ngăn chặn việc sử dụng trong sản phẩm 

cuối cùng.  

 

1.3 Nhà cung cấp phải xem xét các bài học kinh nghiệm từ các lỗi sản phẩm và quy trình và 
thực hiện các kế hoạch hành động để giải quyết các vấn đề này cả đối với vấn đề và một 
cách có hệ thống. 

 
1.4 Nhà cung cấp phải liên tục phân tích và ứng phó với các rủi ro trong tổ chức của họ và 

chuỗi cung ứng mở rộng. 
 
1.5 Nhà cung cấp phải có kế hoạch phục hồi sau thảm họa nhằm giảm thiểu rủi ro và tác 

động đến chuỗi cung ứng trong các tình huống khẩn cấp.   
 
1.6 Tất cả các mặt hàng được mua được sử dụng để sản xuất các bộ phận SPI phải đáp 

ứng các ràng buộc hiện hành của chính phủ và an toàn đối với các vật liệu bị hạn chế, 
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độc hại và nguy hiểm, cũng như các cân nhắc về môi trường, điện và điện từ áp dụng 
cho quốc gia sản xuất và bán. Các nhà cung cấp phải cung cấp tài liệu liên quan đến yêu 
cầu của SPI hoặc chính phủ, chẳng hạn như Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS). 

 

SRM - 2.1 Kỳ vọng về hiệu suất của nhà cung cấp 

1.0 Summit sẽ đưa ra Kỳ vọng Hiệu suất Nhà cung cấp chung hàng năm trừ khi điều kiện 
kinh doanh thay đổi đòi hỏi phải sửa đổi thường xuyên hơn. 

 
1.1        Kỳ vọng về Hiệu suất của Nhà cung cấp sẽ bao gồm các mục tiêu mà Nhà cung cấp cần 

đáp ứng bao gồm chất lượng, giao hàng và các lĩnh vực khác. Kỳ vọng hàng năm sẽ 
dựa trên mức độ hiệu suất theo yêu cầu của khách hàng của SPI, điều kiện thị trường 
hiện tại và yêu cầu kinh doanh của SPI. 

 
1.2        Kỳ vọng về Hiệu suất Nhà cung cấp sẽ được gửi đến ban lãnh đạo cấp cao của nhà 

cung cấp hoặc cấp phù hợp trong bộ phận kinh doanh/bán hàng. Người mua hàng cấp 
tập đoàn của SPI sẽ chịu trách nhiệm xác định người nhận các kỳ vọng này. 

 
1.3 Nếu nhà cung cấp không thể đáp ứng các kỳ vọng, nhà cung cấp sẽ được yêu cầu bởi 

Nhân viên mua hàng (Buyer) vật tư của SPI và/hoặc Kỹ sư phát triển nhà cung cấp 
(SDE) gửi kế hoạch hành động nêu rõ các biện pháp khắc phục cụ thể nhằm đạt được 
các kỳ vọng đó. 

 
1.4 Khả năng đáp ứng và vượt các Kỳ vọng về Hiệu suất Nhà cung cấp của SPI sẽ là yếu tố 

quan trọng trong việc trao thêm đơn hàng và duy trì hoạt động kinh doanh hiện tại. 
 

 

SRM - 2.2 Đánh giá nhà cung cấp 

1.0        Đánh giá nhà cung cấp tiềm năng - Kỹ sư phát triển nhà cung cấp (SDE) có thể hoàn 
thành Đánh giá nhà cung cấp tiềm năng cho tất cả các nhà cung cấp mới được chọn 
trong Summit (tham khảo KBPD 09.04.02 Biểu mẫu đánh giá nhà cung cấp tiềm năng). 
Đánh giá nhà cung cấp tiềm năng có thể được miễn đối với các nhà cung cấp do khách 
hàng chỉ định. 

1.1 Đánh giá hệ thống nhà cung cấp của Summit (3SA) - Summit có thể yêu cầu chứng 
nhận hàng năm về Hệ thống của nhà cung cấp thông qua quy trình 3SA.  Tài liệu 3SA là 
một bản tự đánh giá có thể được theo sau với các đánh giá tại chỗ bởi Kỹ sư Phát triển 
Nhà cung cấp tùy thuộc vào tình trạng của nhà cung cấp.  

1.2        Tự đánh giá VDA SL và D/TLD - Tất cả các nhà cung cấp được liệt kê trong các 
chương trình của VW có thể được yêu cầu hoàn thành Tự đánh giá SL và D/TLD đối với 
sản phẩm mà họ cung cấp cho Summit. Kỹ sư phát triển nhà cung cấp sẽ xem xét các 
cuộc đánh giá hàng năm, nếu các nhà cung cấp được VW chứng nhận để hoàn thành 
các cuộc đánh giá này, thì Summit sẽ chỉ yêu cầu một bản sao, nếu không Kỹ sư phát 
triển nhà cung cấp của Summit sẽ hoàn thành các cuộc đánh giá tại cơ sở của bạn. 

1.3 Đánh giá mức độ sẵn sàng ra mắt (LRA) - LRA có thể được yêu cầu đối với các nhà 
cung cấp và sản phẩm của Sản phẩm mới.  Theo Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng 
cao, Kỹ sư Phát triển Nhà cung cấp sẽ giám sát quy trình và có thể thực hiện đánh giá 
tiến độ tại chỗ của Kế hoạch Ra mắt Sản phẩm. 

1.4 Kỹ sư phát triển nhà cung cấp sẽ theo dõi tất cả các vấn đề còn tồn đọng từ các cuộc 
đánh giá và đưa ra kết quả cuối cùng. Kết quả đánh giá sẽ được lập theo định dạng của 
khách hàng (nếu yêu cầu), nếu không sẽ theo quyết định của SDE. 
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1.5 Tần suất đánh giá theo yêu cầu của khách hàng, rủi ro và / hoặc khi cần thiết do Kỹ sư 
phát triển nhà cung cấp xác định.  Việc không hoàn thành đánh giá bắt buộc hoặc các 
hành động tương ứng có thể dẫn đến việc bị trừ điểm đánh giá hiệu suất nhà cung cấp. 

 
 

SRM - 2.3 Hoạch định Chất lượng Sản phẩm Nâng cao (APQP) 

1.0 Có nhiều hệ thống APQP được áp dụng trong ngành công nghiệp linh kiện ô tô. SPI sẽ 
sử dụng Sổ tay APQP của AIAG (phiên bản hiện hành) làm tài liệu tham chiếu để đánh 
giá quy trình APQP của nhà cung cấp. Hệ thống APQP của nhà cung cấp cần có các đặc 
điểm sau: 

 

1.1 Một cá nhân chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ quá trình hoạch định. 

1.2 Sử dụng các nhóm đa chức năng (cross-functional). 

1.3 Sử dụng kế hoạch hành động (Action Plan) với danh sách công việc và thời 
hạn hoàn thành. 

1.4 ập trung vào nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng, bao gồm việc hiểu rõ các 
đặc tính quan trọng và đặc tính trọng yếu của sản phẩm.  

1.5 Tiến hành nghiên cứu và đánh giá khả thi. 

1.6 Phát triển kế hoạch sản xuất, sơ đồ quy trình, phân tích chế độ lỗi và tác động 
tiềm ẩn (FMEA), và kế hoạch kiểm soát. 

 
1.7 Xác minh kết quả của tất cả các thiết kế, kế hoạch sản xuất, kế hoạch kiểm 

soát, thông qua thử nghiệm chức năng và đánh giá thống kê. 

1.8 Xác minh khả năng đáp ứng sản xuất hàng loạt với sản phẩm chất lượng 
thông qua chạy thử sản xuất (Run @ Rate). 

1.9 Sử dụng quy trình phê duyệt để đảm bảo việc rà soát tại từng bước của quá 
trình hoạch định. 

1.10       Các nhà cung cấp dự kiến sẽ tiến hành quy trình APQP với cơ sở cung cấp 
cấp phụ của họ. SPI có thể yêu cầu xác minh điều này bất cứ lúc nào. 

1.1 Nhà cung cấp phải duy trì (các) tệp phát triển sản phẩm chứa tất cả dữ liệu và tài liệu 
liên quan đến quá trình lập kế hoạch. 

 
1.2        Các nhà cung cấp được SPI chỉ định có tác động cao hoặc quan trọng đối với sự thành 

công của việc ra mắt chương trình có thể phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung, bao gồm 
nhưng không giới hạn: 

 
1.2.1 Nộp báo cáo tình trạng APQP và/hoặc báo cáo tình trạng khuôn phù hợp với tiến 

độ và các mốc của chương trình. 

1.2.2 Gửi tài liệu Run @ Rate và / hoặc đánh giá tại hiện trường về Run @ Rate của 
SPI. 

1.2.3 Kiểm tra quản lý nhà cung cấp (kiểm soát giai đoạn khởi động an toàn) sản xuất 
ban đầu như được định nghĩa trong Chương trình Ngăn chặn SRM 2.9. 

1.2.4 Nộp PPAP tại chỗ tại nhà máy SPI để mua vật liệu, linh kiện hoặc cụm lắp ráp. 

1.3 Việc hoàn thành đánh giá sẵn sàng ra mắt (Launch Readiness) và kịp thời khắc phục có 
thể được xem xét trong Đánh giá Hiệu suất hàng tháng của nhà cung cấp. 
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SRM - 2.4 Yêu cầu về ngoại quan 

1.0 Nhà cung cấp phải có quy trình so màu hiện hành và nguồn lực (thiết bị và nhân lực) để 
đáp ứng yêu cầu so màu theo quy định. 

 
1.1 Tất cả các hồ sơ xin phê duyệt màu phải được thực hiện trên biểu mẫu “Báo cáo phê 

duyệt ngoại quan” (AAR) – AIAG Form CFG 1002 hoặc biểu mẫu AAR của Nissan 
ANPQP. 

 
1.2 Nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm đảm bảo cơ sở nhà cung cấp cấp dưới biết về quy 

trình này hoặc quy trình tương đương do nhà cung cấp tạo ra và tuân thủ các yêu cầu 
của nó. 

 
1.3 Mẫu sẽ được đánh giá so với mẫu chuẩn màu, mẫu chuẩn thay thế hoặc mẫu sản phẩm 

chuẩn do SPI chỉ định. Khi cần, nhà cung cấp phải xây dựng tiêu chuẩn giới hạn cho 

chương trình (tiêu chuẩn sơn). 

 

1.4 Nhà cung cấp phải duy trì một hệ thống kiểm soát, bảo quản và sử dụng các tiêu chuẩn 
màu sắc.  

 
1.5 Nhà cung cấp phải kiểm soát sự phù hợp màu sắc thông qua tiêu chuẩn hóa tất cả các 

quy trình của nhà cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở quy trình pha sơn và dung 
môi; thủ tục đăng ký; quy trình trộn nhựa; quy trình kiểm tra và đánh giá; một thủ tục trực 
quan; và quy trình làm sạch. 

 
1.6 Nhà cung cấp phải lấy mẫu trong quá trình sản xuất để kiểm tra sự phù hợp về màu sắc 

và lưu trữ dữ liệu về độ bóng, kết quả đo bằng máy quang phổ và/hoặc máy đo màu theo 
yêu cầu. 

 
1.7 Nhà cung cấp có trách nhiệm đảm bảo sự phù hợp màu sắc, độ bóng và hình thức của 

tất cả các sản phẩm được cung cấp cho các nhà máy SPI. 
 
1.8        Đối với các ứng dụng sơn kết hợp màu quan trọng, các nghiên cứu khả năng về độ dày, 

màu sắc và độ bóng của màng có thể được yêu cầu trong (các) đệ trình PPAP của họ 
cho Summit Polymers, Inc. 

 
 

SRM - 2.5 Chứng nhận vật liệu 

1.0 Bản vẽ kỹ thuật, tài liệu giả định chi tiết hoặc tài liệu yêu cầu phải hiển thị các thông số kỹ 
thuật của khách hàng yêu cầu chứng nhận cho từng vật tư mua vào.. 

 
1.1 Chứng nhận, tối thiểu, phải bao gồm (các) tiêu chuẩn áp dụng, số lô, số lượng, ngày sản 

xuất và kết quả thử nghiệm thực tế. Đối với các thử nghiệm được thực hiện định kỳ hoặc 
theo kì đánh giá, ngày và tần suất thử nghiệm phải được hiển thị. 

 
1.2 Các nhà cung cấp phải cung cấp chứng nhận theo lịch trình sau. 

Nhựa: 

1.2.1 Tại thời điểm Quy trình phê duyệt sản phẩm sản xuất (PPAP), chứng nhận 
phòng thí nghiệm đầy đủ hiển thị kết quả thử nghiệm thực tế cho tất cả các 
thử nghiệm được hiển thị trong thông số kỹ thuật sẽ được nộp cho SPI 
Corporate Materials. 
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1.2.2 Theo từng lô, phải cung cấp chứng nhận cho lô cụ thể, bao gồm kết quả thử 

nghiệm va đập và chỉ số tốc độ chảy của nhựa theo tiêu chuẩn, gửi cho Bộ 
phận Chất lượng Nhà máy SPI. Các yêu cầu bổ sung (nếu có) sẽ được quy 
định bằng văn bản bởi Quản lý Chất lượng nhà máy SPI 

1.2.3 Ít nhất hằng năm, nhà cung cấp phải cung cấp chứng nhận phòng thí nghiệm 
đầy đủ cho tất cả các phép thử theo tiêu chuẩn, bao gồm kết quả thực tế và 
ngày thử nghiệm. 

 
1.2.4 Việc tuân thủ FMVSS 302 (Tính dễ cháy) phải được chứng nhận thông qua 

việc nộp kết quả thử nghiệm đốt cháy thực tế hàng năm từ năm (5) mẫu mỗi 
mẫu, từ năm (5) lô liên tiếp. Đối với các vật liệu có tốc độ và phạm vi cháy 
nằm ở bên trái của dòng N = 5 của Bảng 1 trong GM9070P, sẽ không cần 
báo cáo thêm cho năm đó. Đối với các vật liệu có tốc độ cháy và phạm vi rơi 
vào bên phải của dòng N = 5 của Bảng 1 trong GM9070P. 

 
Sơn và Chất tạo màu: 

1.2.5 Tại thời điểm PPAP, phải nộp chứng nhận phòng thí nghiệm đầy đủ thể hiện 
kết quả thử nghiệm thực tế cho tất cả các phép thử theo tiêu chuẩn.   

1.2.6 Theo từng lô, không yêu cầu kết quả thử nghiệm bổ sung. Đối với sơn, phải 
nộp mẫu trước khi giao hàng (mẫu ướt và khô) kèm theo dữ liệu màu. Đối với 
chất tạo màu, phải nộp mẫu trước khi giao hàng kèm dữ liệu màu. 

 
1.2.7 Hàng năm, tối thiểu, Nhà cung cấp phải cung cấp chứng nhận phòng thí 

nghiệm đầy đủ về tất cả các thử nghiệm thông số kỹ thuật bắt buộc, bao gồm 
kết quả thực tế và ngày thử nghiệm. 

 
Linh kiện và cụm chi tiết: 

1.2.8 Tại thời điểm PPAP, chứng nhận phòng thí nghiệm đầy đủ hiển thị kết quả 
thử nghiệm thực tế cho tất cả các thử nghiệm được hiển thị trong thông số kỹ 
thuật sẽ được nộp cùng với Phiếu đảm bảo nộp sản phẩm (PSW). 

1.2.9 Theo yêu cầu, nhà cung cấp phải cung cấp chứng nhận phòng thí nghiệm và 
kiểm tra kích thước đầy đủ hằng năm cho tất cả các phép thử theo tiêu 
chuẩn, bao gồm kết quả thực tế và ngày thực hiện. 

 
1.3        Vật liệu được chứng nhận bị phát hiện không phù hợp trong quá trình sử dụng sẽ bị từ 

chối và thông báo được gửi đến Nhà cung cấp theo SRM 2.9 - Vật liệu không phù hợp. 

SRM - 2.6 Nộp hồ sơ PPAP  

1.0 Nhà cung cấp phải có một bản sao hiện tại của Sổ tay AIAG "Quy trình phê duyệt bộ 
phận sản xuất" (PPAP). Một số nhà cung cấp có thể được yêu cầu nộp hồ sơ PPAP theo 
hướng dẫn và biểu mẫu của OEM (ví dụ: Ford Phased PPAP, Nissan ANPQP); nhà cung 
cấp sẽ được thông báo trước nếu cần áp dụng tài liệu OEM. 

 
1.1 Nhà cung cấp phải có sẵn các hệ thống và nguồn lực để tuân thủ hướng dẫn trong 

Hướng dẫn sử dụng AIAG PPAP và / hoặc Hướng dẫn PPAP cụ thể của OEM, bao gồm 
việc gửi thông tin IMDS đến mã trang web IMDS #1563 của Summit. 

 
1.2 Mức nộp PPAP mặc định là cấp độ 3, trừ khi Kỹ sư chất lượng, Mua hàng và / hoặc SDE 

của SPI có quy định khác. PPAP của nhà cung cấp phải được gửi thông qua Cổng thông 
tin quản lý PPAP của Summit tại https://summitpolymers.ppapmgr.com trừ khi SDE có 

https://summitpolymers.ppapmgr.com/
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hướng dẫn khác.  Tài liệu phải được tải lên ở định dạng PDF. Các trường hợp ngoại lệ 
phải được SDE của SPI phê duyệt trước. 

  
1.3      Đối với các linh kiện và cụm chi tiết, tất cả các yêu cầu của Hướng dẫn sử dụng AIAG 

PPAP và / hoặc các yêu cầu PPAP cụ thể của OEM phải được đáp ứng. 

1.4 Hồ sơ PPAP có thể được SDE kiểm tra theo checklist PPAP của SPI (SRM 6.14). Nhà 
cung cấp được khuyến khích sử dụng biểu mẫu này để tự kiểm tra trước khi nộp và có 
thể đính kèm trong hồ sơ để chứng minh tuân thủ. 

 
1.5 Hồ sơ PPAP sẽ được đánh giá về khả năng chấp nhận bao gồm phê duyệt Fit & 

Function.  Phê duyệt Fit & Functional phải được hoàn thành trước khi nộp PPAP thông 
qua biểu mẫu Fit & Function đã được phê duyệt bao gồm. 

1.6 Đối với các bộ phận yêu cầu Phê duyệt ngoại quan, có thể cần phê duyệt màu từ OEM 
và phê duyệt nguồn từ nhà cung cấp (theo yêu cầu OEM). 

1.7 Nhà cung cấp phải cung cấp cho SPI bằng chứng về năng lực sản xuất theo các biểu 
mẫu được chỉ định của SPI (SRM 6.7 hoặc tương đương OEM). Việc xác nhận năng lực 
là một phần của đánh giá tiến độ PPAP và phải bao gồm kết quả Run @ Rate. 

1.8        PPAP của nhà cung cấp phải bao tài liệu quy cách đóng gói; nhà cung cấp phải sử dụng 
biểu mẫu đóng gói của Summit.    

1.9 Các nhà cung cấp phải gửi bằng chứng về Thẻ tài sản cho tất cả khuôn/dụng cụ và thiết 
bị do khách hàng hoặc Summit chi trả trước khi PPAP được phê duyệt. 

2.0 Nhà cung cấp sẽ được thông báo kết quả thông qua bản sao Phiếu đảm bảo nộp sản 
phẩm (PSW) đã ký.   

 
2.1 Sản phẩm đã mua không đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng có thể được xem 

xét là Sai lệch so với các yêu cầu. Nhà cung cấp phải hoàn thành biểu mẫu Yêu cầu sai 
lệch và gửi để phê duyệt trước khi gửi PPAP. Sau khi được phê duyệt, nhà cung cấp 
phải bao gồm Yêu cầu sai lệch được SPI phê duyệt trong đệ trình PPAP. 

2.2     Đối với các nhà cung cấp do khách hàng định hướng sẽ nhận được sự chấp thuận 
PPAP từ OEM, Summit Polymers, Inc. yêu cầu những điều sau để gửi PPAP:  

• Bằng chứng về sự chấp thuận của OEM, thông qua một bản sao PSW đã 
được phê duyệt của OEM, 

• Bản sao Báo cáo phân tích công suất. 

• Phiếu thông tin đóng gói được phê duyệt (PIS) 

2.3 Đối với các nhà cung cấp nhựa, chất tạo màu và sơn, các yêu cầu để gửi phải được quy 
định bởi Kỹ sư chất lượng nhà máy SPI hoặc SDE và có thể bao gồm những điều sau. 

• Yêu cầu nộp PPAP Cấp độ 4 với các thông tin sau. 

• Bản sao chứng nhận vật liệu, như được quy định trong Mục 8. 

• Tài liệu thể hiện phạm vi công nhận phòng thí nghiệm thử nghiệm. 

• Tài liệu cho thấy sự chấp thuận của OEM.  Đối với sơn, tài liệu có thể bao 
gồm cả phê duyệt màu sắc và phê duyệt hệ thống sơn. 

• Bản sao chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của nhà cung cấp.  

• Báo cáo chất bị hạn chế (IMDS).  
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SRM - 2.7 Thay đổi kỹ thuật 

1.0  Đối với Thay đổi Kỹ thuật, nhà cung cấp phải thông báo cho SPI về bất kỳ thay đổi nào 
theo kế hoạch đối với thiết kế, quy trình hoặc địa điểm sản xuất. 

Các trường hợp cần thông báo bao gồm: 
 

1. Sử dụng cấu trúc hoặc vật liệu khác so với đã được sử dụng trong bộ phận hoặc sản 
phẩm đã được phê duyệt trước đó. 

2. ản xuất từ khuôn/dụng cụ mới hoặc đã sửa đổi (trừ dụng cụ tiêu hao), bao gồm 
khuôn bổ sung hoặc thay thế. 

3. Sản xuất sau khi nâng cấp hoặc bố trí lại thiết bị/khuôn hiện có. 
4. Sản xuất từ thiết bị/khuôn được chuyển đến một địa điểm nhà máy khác hoặc từ một 

địa điểm nhà máy bổ sung mới. 
5. Thay đổi nhà cung cấp cho các bộ phận, vật liệu không tương đương hoặc dịch vụ 

(ví dụ: xử lý nhiệt, mạ). 
6. Sản xuất sau khi khuôn/dụng cụ không hoạt động trong sản xuất hàng loạt từ 12 

tháng trở lên. 
7. Các thay đổi về sản phẩm và quy trình liên quan đến linh kiện sản xuất nội bộ hoặc 

từ nhà cung cấp. 
8. Thay đổi phương pháp iểm tra/đánh giá - kỹ thuật mới (không ảnh hưởng đến tiêu 

chí chấp nhận). 
9. (Chỉ áp dụng vật liệu dạng khối) Thay đổi nguồn nguyên liệu từ nhà cung cấp mới 

hoặc hiện tại. 
10. (Chỉ áp dụng vật liệu dạng khối) Thay đổi đặc tính ngoại quan của sản phẩm. 

 
1.1    Nhà cung cấp có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Mua hàng của SPI (ít nhất 6 tuần 

trước khi thực hiện thay đổi đề xuất). 

 

1.2  Mua hàng của SPI sẽ xem xét Thông báo Thay đổi Sản phẩm/Quy trình với các cá nhân 

thích hợp trong SPI để xác định xem thay đổi có khả thi hay không. 

 

1.3  Nhà máy SPI sử dụng linh kiện này sẽ liên hệ với đại diện khách hàng của họ và xem xét 

thay đổi được đề xuất và xin phê duyệt của khách hàng. 

  

1.4    Mua hàng của SPI sẽ thông báo cho nhà cung cấp về việc xử lý Thông báo Thay đổi Sản 

phẩm/Quy trình (phê duyệt hoặc từ chối). Nếu được chấp thuận, nhà cung cấp sẽ thực 

hiện thay đổi và gửi PPAP và các bộ phận mẫu cho Người mua SPI thích hợp và đồng 

thời phải được phê duyệt PPAP trước khi giao hàng sản phẩm đã thay đổi. 

  

1.5    Mua hàng của SPI sẽ nhận hồ sơ PPAP và mẫu sản phẩm từ nhà cung cấp và phân phối 

đến các bộ phận liên quan. Nhà máy SPI chịu trách nhiệm xem xét và định đoạt (phê 

duyệt, từ chối, khác) đối với PPAP. Nhà máy SPI cũng sẽ xác định bất kỳ nhãn đặc biệt 

nào cần thiết cho các lô hàng ban đầu của sản phẩm đã thay đổi. Nhãn mẫu do Summit 

Polymers, Inc. tạo ra phải được in trên giấy màu vàng để dễ nhận biết (tham khảo SRM 

6.9 cho nhãn Thay đổi Kỹ thuật). 

 

1.6    Sau khi được phê duyệt PPAP của Summit, nhà cung cấp được phép vận chuyển sản 

phẩm đã thay đổi. 
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SRM - 2.8 Vật liệu không phù hợp 

1.0 Nhà cung cấp phải đảm bảo SPI không nhận vật liệu, linh kiện hoặc cụm chi tiết không 
phù hợp. 

 
1.0.1     Đối với sơn, nếu được yêu cầu bởi Quản lý Chất lượng nhà máy, phải nộp mẫu 

trước khi giao hàng (mẫu ướt và khô) kèm dữ liệu màu để xác minh. Đối với chất 
tạo màu, phải nộp mẫu màu trước khi giao hàng kèm dữ liệu để xác minh. 

 
1.0.2 Không được đưa ra quyết định từ chối chỉ dựa trên việc xem xét mẫu trước khi 

giao hàng. Chỉ được đưa ra ý kiến bằng văn bản nếu mẫu có sự khác biệt về 

mặt hình ảnh so với mẫu chuẩn. 

1.0.3  Không được áp dụng chi phí đối với nhà cung cấp chỉ dựa trên ý kiến bằng văn 

bản liên quan đến so sánh hình ảnh của mẫu trước khi giao hàng. 

1.1 Nếu vật liệu không phù hợp hoặc nghi ngờ không phù hợp được vận chuyển đến SPI và 

được phát hiện tại bất kỳ điểm kiểm tra nào trong quy trình, nó phải được xác định và đặt 

trong khu vực giữ cho đến khi có thể xử lý. Trong những trường hợp như vậy, Quản lý 

chất lượng SPI hoặc người được chỉ định sẽ: 

1.1.1 Yêu cầu nhà cung cấp thực hiện hoặc quản lý việc phân loại (sort) tại nhà máy 
SPI (tham chiếu SRM 2.9). Phí hành chính 200 USD sẽ được áp dụng, và kết 
quả phân loại sẽ được dùng để tính PPM lỗi. 

 
1.1.1.1 Quản lý chất lượng SPI hoặc người được chỉ định có thể chọn trả lại 

vật liệu đáng ngờ để cho nhà cung cấp phân loại (tại cơ sở của nhà 

cung cấp) và gửi kết quả để tính PPM. rong trường hợp này, nhà cung 

cấp có thể phải cử đại diện đến SPI để xác nhận lỗi và cung cấp vật 

liệu thay thế đạt yêu cầu trong thời gian quy định. Ngoài phí hành 

chính 200 USD, nhà cung cấp sẽ chịu toàn bộ chi phí vận chuyển liên 

quan. 

1.1.2 Trả lại vật liệu đáng ngờ cho nhà cung cấp dựa trên việc thiếu sự hỗ trợ của nhà 
cung cấp. Phí hành chính $400 sẽ được đánh giá và toàn bộ số lượng đáng ngờ 
có thể được tính vào tính toán PPM.  Chi phí vận chuyển cũng sẽ do nhà cung 
cấp chịu. PPM chỉ được điều chỉnh khi vấn đề được giải quyết thỏa đáng với báo 
cáo 8D hợp lệ. 

 
1.1.3 SPI tự thực hiện phân loại do thiếu hỗ trợ từ nhà cung cấp. Phí hành chính 600 

USD cộng với phí phân loại 50 USD/giờ (hoặc 15 USD/giờ đối với nhà máy tại 

Mexico và Châu Á) sẽ được áp dụng, và toàn bộ số lượng nghi ngờ có thể được 

tính vào PPM. PPM chỉ được điều chỉnh sau khi vấn đề được giải quyết và có 

báo cáo 8D hợp lệ. Không hoàn lại chi phí đã tính. 
 

1.2 Vật liệu không phù hợp tại nhà máy khách hàng của SPI sẽ bị từ chối và chuyển về nhà 

cung cấp xử lý. Các chi phí và hình phạt liên quan sẽ được chuyển cho nhà cung cấp. 

1.3 Tất cả các trường hợp từ chối, khiếu nại và tồn đọng phải được ghi nhận trong Thông 

báo Từ chối Vật liệu và phân phối theo quy định. 

1.4 Việc xử lý vật liệu không phù hợp sẽ được lựa chọn từ các phương án sau: 

• Trả lại nhà cung cấp 
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• Hủy bởi nhà cung cấp 

• Hủy bởi SPI 

• Sửa chữa bởi nhà cung cấp 

• Sửa chữa bởi SPI 

• Sử dụng có chấp thuận sai lệch. 

1.5 Nếu SPI phải thực hiện sửa chữa, nhà cung cấp sẽ bị tính chi phí lao động 50 USD/giờ 
(15 USD/giờ đối với Mexico và Châu Á). Đối với nhà máy Summit Plastics Nanjing 
(SPN), nếu có phát sinh hủy hàng, sẽ tính thêm thuế hải quan và VAT phế liệu.  

1.6 Trong mọi trường hợp bị từ chối, nhà cung cấp phải cung cấp báo cáo hành động khắc 
phục bằng văn bản (do nhóm thực hiện), tối thiểu bao gồm: thành viên nhóm, mô tả vấn 
đề, biện pháp kiểm soát tạm thời, nguyên nhân gốc, hành động khắc phục, thời gian 
thực hiện và xác nhận hiệu quả. Có thể sử dụng mẫu EW8D. 

1.6.1 Phản hồi ban đầu – phải được gửi trong vòng tối đa 48 giờ kể từ thời điểm MRN 
được ban hành trừ khi được Kỹ sư chất lượng cho phép. Phản hồi này phải bao 
gồm tên của các thành viên trong nhóm, mô tả vấn đề và phương pháp được sử 
dụng để kiểm soát tạm thời (bao gồm nhận diện lô/thùng và thời gian thực hiện). 

1.6.2 Phản hồi cuối cùng – phải được gửi trong vòng tối đa 15 ngày kể từ khi phát 
hành MRN, trừ khi có phê duyệt khác từ Kỹ sư chất lượng. Phản hồi này phải 
bao gồm: xác định nguyên nhân gốc, triển khai hành động khắc phục và thời 
gian thực hiện, cũng như xác nhận hiệu quả (bao gồm nhận diện lô/thùng và thời 
gian). 

 

1.6.3 Yêu cầu của nhà cung cấp về việc gia hạn thời gian cho phản hồi cuối cùng lên 
đến 30 ngày có thể được chấp thuận bởi Quản lý chất lượng SPI hoặc người 
được ủy quyền phê duyệt. Trường hợp cần gia hạn hơn 30 ngày, việc chấp 
thuận sẽ do Quản lý Chất lượng SPI hoặc người được ủy quyền quyết định. Kỹ 
sư Chất lượng SPI sẽ thông báo kết quả cho nhà cung cấp. 

1.7 Báo cáo hành động khắc phục bằng văn bản của nhà cung cấp liên quan đến MRN sẽ 
được xem xét bởi Kỹ sư chất lượng SPI ban hành. Kỹ sư chất lượng SPI sẽ đề xuất phê 
duyệt, từ chối hoặc phê duyệt có điều kiện cho Giám đốc chất lượng SPI. Giám đốc chất 
lượng SPI, hoặc người được chỉ định, sẽ thông báo cho nhà cung cấp về trạng thái MRN 
bằng cách gửi lại báo cáo hành động khắc phục bằng văn bản có chữ ký. 

1.8 Nếu nhà cung cấp không cung cấp báo cáo bằng văn bản về hành động khắc phục trong 
thời gian gia hạn, thì Kỹ sư chất lượng SPI sẽ thông báo cho Giám đốc chất lượng SPI, 
người sẽ liên hệ với nhà cung cấp để giải quyết vấn đề.  

1.9 Nếu nhà cung cấp không cung cấp báo cáo hành động khắc phục bằng văn bản sau khi 
được Quản lý Chất lượng nhà máy liên hệ như đã nêu trong phần 1.8 ở trên, Quản lý 
Chất lượng có thể đóng MRN theo quyết định của mình. Nếu Quản lý Chất lượng đóng 
MRN mà không nhận được báo cáo hành động khắc phục của nhà cung cấp, báo cáo sự 
cố có thể được bắt đầu.  Việc thiếu phản hồi có thể ảnh hưởng đến đánh giá hiệu suất 
của nhà cung cấp và ảnh hưởng đến khả năng tham gia kinh doanh trong tương lai của 
họ.  

SRM - 2.9 Chương trình Kiểm soát ngăn chặn lỗi/Khởi chạy An toàn 

1.0 Tổng quan về Kiểm soát ngăn chặn lỗi (Containment): 
Việc ngăn chặn lỗi được thực hiện thông qua việc triển khai các biện pháp kiểm soát bổ 
sung trong quy trình sản xuất của nhà cung cấp để xác định sự không phù hợp đã biết 
hoặc tiềm ẩn và ngăn chặn nó vận chuyển đến Summit Polymers, Inc. 
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1.0.1 Các biện pháp kiểm soát bổ sung có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: kiểm 

tra đánh giá, đo kích thước, kiểm soát SPC, kiểm tra ngoại hình, kiểm tra chức 

năng bộ phận, hệ thống xác minh nhãn, đồ gá kiểm tra, dụng cụ đo và các cơ 

chế chống lỗi (poka-yoke). 

1.0.2 Hướng dẫn ngăn chặn lỗi cho nhà cung cấp bao gồm:  

• Khu vực kiểm soát phải dễ nhìn thấy và được chiếu sáng thích hợp, 
được trang bị, v.v.  

• Khu vực kiểm soát phải có dòng vật liệu được xác định rõ ràng bao gồm 
các khu vực được xác định rõ ràng cho các bộ phận đến và đi.  

• Không được thực hiện gia công lại trong khu vực kiểm soát.  

• Các tiêu chuẩn chấp nhận sản phẩm và quy trình đo lường / thử nghiệm 
hải được thống nhất với bộ phận chất lượng của Summit Polymers, Inc.  

• Số lượng lỗi, các hành động khắc phục và kết quả hoạt động phải được 
báo cáo hàng ngày.   

• Hoạt động giải quyết vấn đề phải theo phương pháp chính thức, dựa 
trên dữ liệu và được ghi chép.  

• Nhân sự trong khu vực kiểm soát hàng lỗi phải được đào tạo bài bản và 
có hướng dẫn làm việc, tiêu chuẩn chất lượng, mẫu ranh giới, v.v. 

• Dữ liệu từ các hoạt động kiểm soát ngăn chặn lỗi của nhà cung cấp 
phải được lưu trữ trong hồ sơ và có sẵn theo yêu cầu.  

1.0.3 Mục tiêu của việc ngăn chặn lỗi là bảo vệ Summit Polymers, Inc. khỏi các vật liệu 

bị lỗi trong giai đoạn khởi động và quy trình ban đầu (tiền sản xuất - khởi động 

an toàn), trong suốt quá trình sản xuất và khi có vấn đề chất lượng phát sinh 

trong chuỗi cung ứng. Các phần sau đây trình bày chi tiết kỳ vọng của Summit 

Polymers Inc. đối với từng giai đoạn này. 

1.1        Kì vọng kiểm soát ngăn chặn lỗi giai đoạn trước sản xuất / khởi động an toàn  
Kiểm soát ngăn chặn lỗi trong giai đoạn trước sản xuất áp dụng cho tất cả các sản phẩm 

được sản xuất phục vụ mục đích chế thử, chạy thử hoặc lắp ráp xe thương mại tại 

Summit Polymers, Inc. trước khi bước vào sản xuất hàng loạt chính thức. Các hoạt động 

kiểm soát ngăn chặn lỗi trong giai đoạn trước sản xuất / khởi động an toàn là một yêu 

cầu bắt buộc của quy trình APQP của nhà cung cấp và phải được lập thành tài liệu trong 

kế hoạch kiểm soát cho giai đoạn chế thử và/hoặc giai đoạn trước sản xuất. 

1.1.1     Kế hoạch kiểm soát trước sản xuất phải bao gồm tần suất kiểm tra cao hơn và 

các phép thử bổ sung so với kế hoạch kiểm soát trong sản xuất hàng loạt, nhằm 

đảm bảo mức độ chất lượng sản phẩm và quy trình được nâng cao cho đến khi 

quy trình sản xuất của nhà cung cấp được xác nhận đầy đủ. Trong quá trình 

trước sản xuất, kích thước mẫu và/hoặc tần suất kiểm tra sản phẩm thường ở 

mức 100% và không thay thế việc kiểm tra đánh giá sản phẩm cuối cùng. 

1.1.2     Summit Polymers, Inc. yêu cầu 5000 sản phẩm liên tiếp hoặc 90 ngày không 

phát sinh lỗi để đủ điều kiện kết thúc hoạt động kiểm soát ngăn chặn lỗi. Các lô 

hàng cho các bộ phận được chứng nhận cần được đánh dấu nhận diện rõ ràng,  

và duy trì dữ liệu ngăn chặn theo yêu cầu. Ngoài ra, nếu phát sinh lỗi chất lượng 

trong quá trình sản xuất, có thể cần thiết phải triển khai hoạt động kiểm tra bởi 

bên thứ ba nhằm bảo vệ Summit Polymers, Inc. khỏi các sản phẩm không phù 

hợp trong giai đoạn này. Các nhà cung cấp phải liên hệ với Phòng Chất lượng 
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Nhà máy Summit và nhận được sự đồng ý trước khi kết thúc hoạt động kiểm 

soát ngăn chặn lỗi khởi động an toàn. 

1.2        Kỳ vọng kiểm soát ngăn chặn lỗi trong sản xuất  
Kiểm soát ngăn chặn lỗi trong sản xuất được định nghĩa là các biện pháp kiểm soát bổ 

sung được thực hiện tại Địa điểm của Nhà cung cấp theo yêu cầu của Summit Polymers, 

Inc. sau khi xác định vấn đề chất lượng của nhà cung cấp. Mục tiêu của hoạt động kiểm 

soát này là làm sạch toàn bộ hệ thống khỏi các sản phẩm không phù hợp và bảo vệ 

Summit Polymers, Inc. không nhận thêm bất kỳ sản phẩm lỗi nào. Nhà cung cấp được 

yêu cầu cách ly và phân loại tất cả (các) sản phẩm đáng ngờ trong cơ sở của họ, tại các 

nhà thầu phụ, vật liệu đang được vận chuyển, tại các cơ sở của Summit Polymers, Inc. 

và tại bất kỳ địa điểm nào của khách hàng có thể có các bộ phận hoặc thành phẩm trong 

kho. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí nào liên quan đến hoạt động này 

mà Summit Polymers, Inc. phải chịu. 

1.2.1     Sau khi xác định được vấn đề, bộ phận chất lượng của Summit Polymers, Inc. 

sẽ khởi động hoạt động kiểm soát ngăn chặn lỗi bằng cách gửi Thông báo từ 

chối vật liệu (MRN) đến người liên hệ chất lượng của nhà cung cấp. Thông báo 

này sẽ nêu rõ nội dung không phù hợp cụ thể và các hành động yêu cầu nhà 

cung cấp thực hiện. 

1.2.2     Nhà cung cấp có trách nhiệm xác nhận Thông báo từ chối vật liệu bằng cách gửi 

lại bản sao của MRN có chữ ký ủy quyền cho người liên hệ chất lượng của 

Summit Polymers, Inc. hoặc gửi email xác nhận của họ. 

1.2.3     Nhà cung cấp có trách nhiệm phản hồi bằngkế hoạch quản thúc đã thực hiện 
của họ thông qua 8D ban đầu trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo 
kiểm soát ngăn chặn lỗi trong sản xuất. Kế hoạch kiểm soát này phải được bộ 
phận chất lượng của Summit Polymers, Inc. xem xét và thống nhất. Nhà cung 
cấp phải cập nhật hằng ngày cho địa điểm khách hàng về kết quả kiểm soát 
đang thực hiện cho đến khi được chính thức giải phóng khỏi trạng thái kiểm soát 
ngăn chặn lỗi trong sản xuất. 

1.2.4     Summit Polymers, Inc. yêu cầu tối thiểu 5000 sản phẩm liên tiếp hoặc 30 ngày 
không phát sinh lỗi để đủ điều kiện kết thúc hoạt động kiểm soát ngăn chặn lỗi. 
Các lô hàng phải được đánh dấu nhận diện rõ ràng và dữ liệu kiểm soát phải 
được lưu trữ, sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu.  

1.3 Kỳ vọng kiểm soát ngăn chặn lỗi bởi bên thứ ba: 
Kiểm soát ngăn chặn lỗi bởi bên thứ ba được định nghĩa là việc triển khai các biện pháp 

kiểm soát bổ sung bởi một bên độc lập, không liên quan trực tiếp, với toàn bộ chi phí do 

nhà cung cấp chịu. Hình thức kiểm soát này được áp dụng khi hoạt động kiểm soát ngăn 

chặn lỗi trong sản xuất của nhà cung cấp không đủ hiệu quả để bảo vệ Summit 

Polymers, Inc. hoặc khách hàng của họ khỏi việc nhận phải sản phẩm không phù hợp. 

1.3.1     Bộ phận chất lượng nhà máy của Summit Polymers, Inc. ẽ tiến hành phân tích 

các vấn đề không phù hợp và quyết định có cần áp dụng kiểm soát ngăn chặn lỗi 

bởi bên thứ ba hay không. 

1.3.2     Bên thứ ba phải cung cấp báo cáo tài liệu hằng ngày cho cả nhà cung cấp và 

đầu mối chất lượng của Summit Polymers, Inc. về tiến độ và kết quả của hoạt 

động kiểm soát ngăn chặn lỗi.  

1.3.3     Nhà cung cấp có trách nhiệm phát hành đơn đặt hàng cho bên thứ ba và chịu 

toàn bộ chi phí liên quan đến đơn vị thực hiện hoạt động phân loại và kiểm soát 

ngăn chặn lỗi.  
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1.3.4     Việc triển khai kiểm soát ngăn chặn lỗi bởi bên thứ ba không miễn trừ trách 

nhiệm của nhà cung cấp đối với các hoạt động kiểm soát ngăn chặn lỗi trong sản 

xuất theo đúng hướng dẫn và trách nhiệm đã quy định. Việc chấm dứt kiểm soát 

ngăn chặn lỗi bởi bên thứ ba chỉ được thực hiện khi có phê duyệt từ bộ phận 

chất lượng của Summit Polymers, Inc. 

 

SRM - 3.0 Giao hàng các hạng mục đã mua 

1.0 Tất cả các nhà cung cấp cho Summit Polymers, Inc, sẽ phải quản lý hiệu suất vận 
chuyển của riêng họ và đạt được tỷ lệ Giao hàng đúng hạn 100%. 

 
1.1 Các lô hàng phải được giao với số lượng chính xác do nhà máy SPI phát theo quy cách 

đóng gói tiêu chuẩn. 
 
1.2 Các lô hàng sẽ đến Summit vào ngày mà nhà máy của SPI yêu cầu.  Kế hoạch giao 

hàng (DELJIT) được cung cấp bởi nhà máy của SPI là Ngày sản phẩm được yêu cầu để 
đến nơi tại cơ sở Summit. 

 
1.3 Nhà cung cấp phải hiểu thời gian vận chuyển cần thiết và có sản phẩm sẵn sàng để vận 

chuyển để đáp ứng ngày giao hàng trên kế hoạch giao hàng của Summit (DELJIT). 
 
1.4 Các nhà cung cấp phải có chính sách và kế hoạch để giảm thời gian giao hàng cần thiết 

để sản xuất và vận chuyển các sản phẩm được cung cấp cho các cơ sở của Summit. 
 
1.5        Các lô hàng theo hình thức người nhận trả cước phải được vận chuyển đến Summit 

thông qua đơn vị vận chuyển do nhà máy SPI chỉ định, được nêu trong đơn đặt hàng sản 
xuất của Summit. Nhà cung cấp sẽ được yêu cầu xem xét và ký xác nhận vào hướng 
dẫn định tuyến vận chuyển của SPI để xác nhận thông tin vận chuyển. 

 
1.6 Khi vận chuyển trả trước, nhà cung cấp được yêu cầu thực hiện các lô hàng đáp ứng 

ngày và giờ giao hàng bắt buộc.  Mọi sự cố từ phía đơn vị vận chuyển đối với các lô 
hàng trả trước sẽ hoàn toàn do nhà cung cấp chịu trách nhiệm. 

 
1.7 Các lô hàng đến SPI phải sử dụng bao bì đã được Summit phê duyệt và dán nhãn tiêu 

chuẩn theo AIAG được chứng nhận bởi Summit IT. 
 
1.8 Nhà cung cấp phải thông báo ngay cho bộ phận mua hàng nhà máy của SPI về bất kỳ 

sai lệch nào so với hướng dẫn lập kế hoạch vật liệu và hướng dẫn logistics của SPI hoặc 
các thỏa thuận trước đó (ví dụ: sử dụng bao bì hoặc nhãn không tiêu chuẩn hoặc chưa 
được phê duyệt, số lượng giao ít hơn hoặc nhiều hơn so với yêu cầu, giao hàng sớm 
hoặc trễ, sử dụng đơn vị vận chuyển không được phê duyệt, thiếu năng lực sản xuất, 
v.v.) 

 
1.9 Các nhà cung cấp phải kiểm soát hàng tồn kho và vận chuyển trên cơ sở Nhập 

trước/Xuất trước (FIFO). 
 
1.10 Các nhà cung cấp cho SPI sẽ chịu trách nhiệm về hiệu suất giao hàng của các nhà cung 

cấp phụ của họ. 
 
1.11      Mọi chi phí phát sinh như chi phí vận chuyển khẩn cấp do lỗi từ phía nhà cung cấp sẽ do 

nhà cung cấp chịu trách nhiệm quản lý và thanh toán. Cần có sự cho phép trước bằng 
văn bản đối với bất kỳ chi phí nào dự kiến sẽ do Summit Polymers, Inc. chi trả. 
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1.12 Tất cả các chi phí liên quan đến việc không tuân thủ các yêu cầu hoặc hướng dẫn giao 
hàng SPI sẽ được tính lại cho nhà cung cấp. Sự không phù hợp trong giao hàng sẽ phải 
tuân theo các quy trình và hình phạt tương tự như chất lượng không phù hợp của các bộ 
phận bao gồm phí bổ sung, trách nhiệm về chi phí bên ngoài và yêu cầu thực hiện các 
hành động khắc phục.    

 
1.13 Nhà cung cấp phải chuẩn bị các kế hoạch dự phòng để đáp ứng các yêu cầu của IATF 

16949 trong trường hợp khẩn cấp như gián đoạn tiện ích, thiếu lao động, hỏng hóc thiết 
bị chính, các vấn đề về Công nghệ thông tin hoặc An ninh mạng, gián đoạn logistics và 
hàng trả về từ thị trường. Kế hoạch này phải xác định rõ các biện pháp phòng ngừa, 
hành động phản ứng ngay lập tức, các bước phục hồi và thời gian để khôi phục lại sản 
xuất sản phẩm đạt chất lượng. 

 
 
 

SRM - 3.1 Yêu cầu về đóng gói và nhãn đối với nhà cung cấp 

1.0 Chính sách đóng gói 

1.0.1 Chính sách chung yêu cầu nhà cung cấp phải thiết kế và phát triển bao bì để bảo 

vệ đầy đủ bộ phận được cung cấp trong suốt quá trình.  Các nhà cung cấp phải 

đảm bảo rằng thiết kế của họ phù hợp với tiêu chuẩn đóng gói SPI. 

1.0.2 Mặc dù Nhà cung cấp dự kiến sẽ thiết kế bao bì của riêng họ, nhưng Kỹ sư đóng 

gói hoặc kỹ sư sản xuất của SPI có thể hỗ trợ phát triển các phương án bao bì 

phù hợp; tuy nhiên, trách nhiệm cuối cùng về hiệu quả bao bì vẫn thuộc về nhà 

cung cấp. 

1.0.3 SPI sẽ phê duyệt thiết kế bao bì thông qua biểu mẫu đóng gói đã ký.  Nhà cung 

cấp phải gửi đề xuất đóng gói cùng với Biểu mẫu đóng gói của SPI (SRM 6.6). 

Bao bì phải được thiết kế để đảm bảo sản phẩm giao đến dây chuyền lắp ráp 

không có lỗi và không bị hư hỏng; trách nhiệm chính vẫn thuộc về nhà cung cấp 

ngay cả khi thiết kế đã được SPI phê duyệt. 

1.0.4 Bất kỳ ngoại lệ hoặc sai lệch nào đối với các yêu cầu đóng gói và nhận dạng sau 

đây, được quy định bởi các đặc tính của bộ phận, sẽ được xác định trong giai 

đoạn báo giá và yêu cầu sự chấp thuận của SPI.  

1.0.5 Bất kể quyền sở hữu bao bì thuộc về bên nào, nhà cung cấp có trách nhiệm vận 

chuyển một bộ phận chất lượng trong một thùng an toàn, sạch sẽ để bảo vệ bộ 

phận đến đích cuối cùng. 

   1.1 Yêu cầu chung đóng gói 
 

1.1.1 Tất cả các vật liệu phải được đóng gói, đánh dấu và vận chuyển phù hợp theo 
yêu cầu của các hãng vận chuyển thông thường theo cách đảm bảo chi phí vận 
chuyển thấp nhất trong khi vẫn đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm được vận 
chuyển. 

 
1.1.2 Bao bì phải tuân thủ tất cả các quy định của chính phủ và giao thông vận tải. 
 
1.1.3 Hạn chế sử dụng vật liệu không thể tái chế; nếu không có lựa chọn thay thế, 

phải được phê duyệt trước. 
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1.1.4 Bao bì phải được thiết kế để hỗ trợ điểm sử dụng linh kiện.  Không nên sử dụng 
các vật liệu thừa (túi, vách ngăn, bọc, cà vạt, v.v.) trừ khi thực sự cần thiết để 
bảo vệ sản phẩm. 

 
1.1.5 Trước khi sản xuất hàng loạt, phải thực hiện thử nghiệm đóng gói đầy pallet để 

đánh giá và xác định các rủi ro chất lượng tiềm ẩn, trừ khi được miễn bởi nhà 
máy hoặc kỹ sư đóng gói của SPI. 

 
1.1.6 Thay đổi bao bì. Bất kỳ thay đổi bao bì nào cũng phải yêu cầu thử nghiệm đầy 

đủ và cơ sở lý luận để chứng minh sản phẩm sẽ được bảo vệ cũng như trước 
khi thay đổi. Các yêu cầu của PPAP sẽ được thực hiện theo từng trường hợp. 
Bất kỳ thay đổi bao bì nào sẽ được gửi dưới dạng yêu cầu thay đổi nhà cung 
cấp cho SPI SDE. 

 
1.1.7 Bao bì phải được xác nhận thông qua các bài kiểm tra "Vận chuyển và Thả" 

đóng gói bởi một nguồn có uy tín. (tức là 3000 dặm và 8.000 dặm ở nước ngoài).  
Đối với các hộp riêng lẻ, độ rung và nén phải được kiểm tra theo ISTA 2A.  Đối 
với tải trọng đơn vị hoặc pallet, độ rung và nén phải được kiểm tra theo ISTA 3E. 

 
 

1.2 Hướng dẫn về thùng:  

1.2.1 Mục tiêu của SPI là các thùng phải chứa ít nhất 10% mức sử dụng hàng ngày, 
nhưng không vượt quá nhu cầu của một ngày, trên mỗi thùng tiêu chuẩn. 

 
1.2.2 Các thùng được xử lý thủ công sẽ được yêu cầu cho tất cả các bộ phận trừ khi 

được SPI cho phép cụ thể. 
 
1.2.3 Các thùng được xử lý thủ công không được vượt quá 30 lbs. hoặc 13.6 Kg.   
 
1.2.4 Các thùng được xử lý thủ công phải được thiết kế theo mô-đun phù hợp với dấu 

chân AIAG là 48 "X 45" hoặc 32 "X 30". Nếu kích thước của một bộ phận yêu 
cầu chiều dài lớn hơn 48 ", hãy định kích thước chiều dài gói hàng để chứa 
nhưng duy trì kích thước chiều rộng ở mức 45 "hoặc 32".  Đối với các ứng dụng 
xuất khẩu cụ thể, có thể sử dụng kích thước 45 "x39".   

 
1.2.5 Các thùng được xử lý thủ công không được dài hơn 36 inch.  Nếu một bộ phận 

yêu cầu thùng lớn hơn 36 " thì có thể sử dụng kích thước 48” x 15” hoặc 48” x 
22” khi được phê duyệt. Chiều cao của thùng không được lớn hơn chiều rộng. 

 
1.2.6 Các thùng phải được niêm phong đầy đủ thích hợp để đảm bảo không xảy ra 

hỏng hóc trong quá trình xử lý.    

 
1.2.7 Thiết kế bao bì phải xem xét đến sự thuận tiện khi lấy sản phẩm, hạn chế việc 

cần sử dụng thêm công cụ để mở hoặc loại bỏ bao bì (ví dụ: thùng HSC, vách 
ngăn dạng chip, túi có khe…). Việc sử dụng ghim kim loại chỉ được chấp nhận 
trong một số trường hợp cho phần đáy thùng khi có sự phê duyệt trước từ SPI. 

 
1.2.8 Tất cả các hộp được vận chuyển theo gia số lớp trượt phải là HSC với nắp 

chung bao phủ lớp.  Hộp RSC chỉ nên được xem xét sử dụng cho các linh kiện 
được vận chuyển dưới dạng thùng đơn lẻ (ví dụ: qua UPS, v.v.). 
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1.3  Hướng dẫn Pallet & Kiện hàng 

1.3.1 Thùng không được nhô ra khỏi pallet. Tải trọng pallet phải phù hợp với các 
hướng dẫn xếp chồng thông thường trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.  Tải 
trọng pallet không thể xếp chồng lên nhau phải được SPI chấp thuận như vậy.  
Không được phép xếp chồng kim tự tháp.   

 
1.3.2 Chiều cao tải tối thiểu, bao gồm cả pallet phải là: 

Chiều cao tổng thể 25 "(xếp 4 tầng trong xe tải) 
Chiều cao tổng thể 33 "(xếp 3 tầng trong xe tải) 
Chiều cao tổng thể 50 "(xếp 2 tầng trong xe tải) 

1.3.3 Nếu sử dụng các thùng số lượng lớn, chúng nên được giới hạn theo kích thước 
tiêu chuẩn AIAG. 

 
1.3.4  Pallet dùng một lần vào hoặc rời khỏi Hoa Kỳ phải tuân thủ quy định xuất khẩu. 

Gỗ phải được xử lý và đánh dấu theo Công ước Bảo vệ Thực vật Quốc tế 
(IPPC).  "Hướng dẫn điều chỉnh vật liệu đóng gói gỗ trong thương mại quốc tế" 
(ISPM 15). (tham khảo, USDA-APHIS, WPM (ngày 16 tháng 9 năm 2004, 69 

Federal Register (FR) 55719, No. 02–032–3). www.aphis.usda.gov  
 
1.3.5  Việc không tuân thủ bất kỳ hướng dẫn nào được quy định trong tiêu chuẩn này 

có thể dẫn đến Thông báo từ chối vật liệu 
 
 

1.4 Nhãn thùng 

1.4.1 Tất cả các linh kiện và vật liệu bắt buộc phải được nhận diện bằng nhãn tiêu 

chuẩn AIAG do SPI lựa chọn. Thông số kỹ thuật và mẫu nhãn có thể được tìm 

thấy trên trang web của Summit Polymers  www.summitpolymers.com . 

1.4.2 Nhãn thùng có mã vạch có thể quét được phải bao gồm những nội dung sau: 

• Mã số linh kiện SPI 

• Số lượng sản phẩm 

• Mô tả linh kiện SPI 

• Vị trí cấp liệu tại nhà máy SPI (nếu có) 

• Số serial duy nhất 

• Số lô vật liệu 

• Tên và địa chỉ giao hàng của nhà cung cấp 

• Số vận đơn hoặc phiếu đóng gói 

• Quốc gia xuất xứ (ví dụ: Sản xuất tại Hoa Kỳ) 

1.4.3 Mỗi thùng phải có nhãn ở hai mặt liền kề. 

1.4.4 Đây là những yêu cầu tối thiểu.  Các yêu cầu của khu vực hoặc nhà máy có thể 

được áp dụng: 

• Mã vạch 2D 

• Nhãn màu 

• Số phiếu đóng gói 



 

Ngày sửa đổi 23/3/2026 Trang 26 
 

1.5 Nhãn kiện tổng (Master Load) 

1.5.1 Tất cả các pallet chứa nhiều thùng có ới hơn một mã linh kiện, phải được xác 

định bằng nhãn tải kiện tổng theo AIAG do SPI lựa chọn. Cần có nhãn chính cho 

mỗi số bộ phận nếu có nhiều hơn một số bộ phận chứa trên pallet. Các thông số 

kỹ thuật có thể được tìm thấy tại www.summitpolymers.com . 

1.5.2. Nhãn kiện tổng không nhằm mục đích thay thế các nhãn thùng riêng lẻ; chỉ mang 

tính bổ sung cho nhãn thùng. 

1.5.3 Nhãn kiện tổng phải được cố định vào thùng dưới màng co hoặc dây đai dùng 

để cố định hàng trên pallet. 

1.5.4 Kiện hàng hỗn hợp phải được xác định bằng nhãn "Kiện hỗn hợp". 

1.5.5 Tất cả các vật liệu hóa học phải được dán nhãn để phù hợp với các quy định an 

toàn của địa phương, tiểu bang hoặc tỉnh và quốc gia. 

1.6 Nhãn bộ phận 

1.6.1 Nhãn bộ phận riêng lẻ có thể được sử dụng để nhận dạng và xác minh. 

1.6.2 Nhãn bộ phận phải được đặt ở vị trí có thể dễ dàng viewvà quét được nếu được 

mã vạch. 

1.6.3 Nhãn phải chịu được thử nghiệm lão hóa nhiệt trong 168 giờ ở 100°C mà không 

bị phai màu hoặc đổi màu. 

1.6.4 Nhãn bộ phận phải đáp ứng lực kéo tối thiểu 300 NM.      

SRM - 3.2 Vận chuyển và cước phí 

3.1 Chính sách chung của SPI là chỉ định các hãng vận chuyển để vận chuyển đến các cơ 

sở của mình trừ khi nhà cung cấp có thể chứng minh năng lực đạt được chi phí bằng 

hoặc thấp hơn SPI.  

3.2 Hướng dẫn định tuyến vận chuyển được ban hành nhằm làm rõ trách nhiệm giữa SPI và 

nhà cung cấp về giao hàng và logistics.  Hướng dẫn này có thể được ban hành bởi trụ 

sở SPI, nhà máy hoặc bên cung cấp dịch vụ logistics thứ ba. 

Một nhà máy SPI có thể ban hành nhiều hướng dẫn định tuyến cho cùng một nhà cung 

cấp, trong đó mỗi hướng dẫn sẽ chỉ rõ các mặt hàng áp dụng. Nếu trường hợp này xảy 

ra, biểu mẫu Hướng dẫn Định tuyến Nhà cung cấp sẽ chỉ định (các) mặt hàng đã mua 

mà mỗi hướng dẫn định tuyến đề cập đến.  

3.3 Hướng dẫn định tuyến nhà cung cấp do Summit ban hành được ghi lại trên mẫu CMM 

03.01.01. Hướng dẫn định tuyến nhà cung cấp. 

3.4 Đối với Hướng dẫn định tuyến nhà cung cấp được phát hành thay mặt cho nhà cung cấp 

Logistics Phần 3 của Summit, các hướng dẫn được ghi lại ở định dạng bên thứ 3 

3.5 Đại diện của nhà cung cấp phải ký và gửi lại Hướng dẫn định tuyến nhà cung cấp. 

3.6 Nếu phương thức vận chuyển do nhà cung cấp kiểm soát, tuyến vận chuyển tiêu chuẩn 

cũng phải được ghi rõ trong hướng dẫn định tuyến và được nhà máy SPI xác nhận. 
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3.7 Mặc dù có thể sử dụng các đơn vị vận chuyển của Summit, nhưng Nhà cung cấp vẫn 

phải thông báo cho các hãng vận chuyển đến nhận hàng theo hướng dẫn và xác nhận 

thời gian đến đúng hạn. Nếu đơn vị vận chuyển không đến lấy hàng đúng lịch, nhà cung 

cấp phải thông báo cho SPI. 

3.8 Nếu các phương thức vận chuyển cao cấp được yêu cầu để hỗ trợ ngày giao hàng tại 

các cơ sở của Summit, nhà cung cấp sẽ thông báo cho nhà máy tương ứng.  Summit sẽ 

không chấp nhận phí cho các phương thức vận chuyển cao cấp mà không có thỏa thuận 

trước. 

 

SRM – 3.3 Vận chuyển quốc tế 

1.0        Giới thiệu vận chuyển quốc tế  

Mục đích của phần này là cung cấp cho các nhà cung cấp của Summit Polymers, Inc. 

hiểu rõ hơn về trách nhiệm của họ với tư cách là nhà xuất khẩu và nhà cung cấp. Mỗi 

nhà cung cấp cho Summit Polymers, Inc. có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy 

định hải quan vì nó liên quan đến hoạt động của họ với Summit Polymers, Inc. Điều này 

bao gồm, nhưng không giới hạn, các mục được nêu trong sách hướng dẫn này. 

1.1        Điều khoản Inco  
Hệ thống hóa các quy tắc quốc tế để giải thích thống nhất các điều khoản hợp đồng 

chung trong các giao dịch xuất nhập khẩu liên quan đến hàng hóa bao gồm: 

• Giao hàng tại xưởng (EXW) 

• Giao hàng cho người chuyên chở (FCA) 

• Giao hàng lên tàu (FOB) 

• Tiền hàng, bảo hiểm, cước phí (CIF) 

• Cước phí và bảo hiểm trả tới (CIP) 

• Giao tại nơi đến (DAP)) 

• Giao hàng đã nộp thuế (DDP) 
 
1.2       Yêu cầu về kho và hàng tồn kho  

Để giảm thiểu rủi ro hết hàng tồn kho và hỗ trợ sản xuất tinh gọn, nhà cung cấp có thể 

sản xuất ở nước ngoài, nhưng họ có thể phải nhập khẩu vào kho hoặc trung tâm phân 

phối trong nước của chính họ. Sau đó, Summit Polymers, Inc. sẽ nhận hàng hóa tại cơ 

sở nội địa đó.  

1.3        Đại lý hải quan 
Summit chỉ định đại lý hải quan để làm thủ tục thông quan. Nhà cung cấp phải sử dụng 

đúng đại lý được chỉ định theo hướng dẫn định tuyến khi có yêu cầu.  

1.4        Hồ sơ vận chuyển quốc tế 
Các nhà cung cấp có trách nhiệm cung cấp tài liệu đầy đủ và chính xác cho tất cả các lô 

hàng quốc tế. Chứng từ phải được gửi cùng với mỗi lô hàng xuyên biên giới.  

1. Vận đơn đã điền đầy đủ thông tin có tên, địa chỉ của người gửi hàng, người nhận 
hàng, người môi giới. Thông tin trên BOL # phải giống như trên ASN.  

2. Danh sách đóng gói đã hoàn thành  

3. Hóa đơn Thương mại hoặc Hóa đơn Pro-Forma đã hoàn thành theo hướng dẫn 
được liệt kê ở trên.  

4. Hoàn thành Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc giấy chứng nhận NAFTA  
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5. Hoàn thành Phụ lục 18 & Giấy chứng nhận nhà sản xuất cho các nhà cung cấp vận 
chuyển tấm kim loại, đường ống thép và hàng dệt may (vải, khóa kéo, lò sưởi, da) 
đến Mexico.  

6. Đã hoàn thành Tờ khai xuất khẩu của Người gửi cho các lô hàng đến Mexico hoặc 
ủy quyền cho Đại lý Hải quan Mexico cho phép họ hoàn thành biểu mẫu.  

7. Tờ khai dệt may đã hoàn thành chỉ cho các lô hàng đến Hoa Kỳ của hàng cuộn 
hoặc vải.  

 
1.5       Định giá hàng hóa  

Các nhà cung cấp có trách nhiệm nêu rõ giá trị thích hợp của sản phẩm được vận 

chuyển theo các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng của bạn với Summit Polymers, 

Inc.  Điều này bao gồm việc phân loại thích hợp hàng hóa được sử dụng để xác định 

thuế áp dụng.  

1.6        Hóa đơn thương mại hoặc hóa đơn tạm 
Hóa đơn thương mại hoặc hóa đơn tạm sẽ đi kèm với mỗi lô hàng xuất khẩu đến nhà 

máy của Summit Polymers, Inc. (xem đính kèm). Nội dung hóa đơn và yêu cầu chung:  

1. Cảng nhập khẩu nơi hàng hóa được gửi đến.  

2. Tên đầy đủ và địa chỉ của người nhận hàng, kèm theo mã số nhà máy.  

3. Tên và địa chỉ đầy đủ của người gửi, bao gồm mã số thuế. Bao gồm tên liên hệ và 

số điện thoại. Tên và địa chỉ đầy đủ của đại lý hải quan. 

4. Ngày giao hàng  

5. Mô tả chi tiết về hàng hóa, bao gồm số bộ phận của Summit Polymers, Inc. để đủ 

điều kiện Phân loại HS và xác định điều kiện ưu đãi thương mại NAFTA thích hợp.  

6. Số lượng, trọng lượng và đơn vị đo lường của hàng hóa được vận chuyển.  

7. Giá mua theo loại tiền tệ giao dịch.  

8. Giá trị của từng mặt hàng theo đơn vị tiền tệ mua hàng 

9. Loại tiền tệ sử dụng 

10. Tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa, được liệt kê theo từng loại và số tiền.  

11. Tất cả các khoản hoàn lại, hoàn thuế, trợ cấp… được liệt kê riêng khi xuất khẩu 

hàng hóa.  

12. Quốc gia xuất xứ.  

13. Các chi phí liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật, khuôn, công cụ, công việc kỹ thuật.  

14. Mã số phân loại thuế quan.  

15. Điều kiện giao hàng quốc tế xem mục 4.2 của phần này.  

16. Số hóa đơn  

17. Cam kết tính chính xác của thông tin 

18. Đối với linh kiện có chứa thép/nhôm/đồng: hóa đơn phải thể hiện quốc gia nấu 

luyện và đúc, khối lượng kim loại (kg) và giá trị kim loại.  

 

1.7 Hóa đơn và tất cả các tệp đính kèm phải bằng ngôn ngữ phù hợp với quốc gia nhập 
khẩu.  

1.8  Ghi nhãn quốc gia xuất xứ 
Mỗi mặt hàng có xuất xứ nước ngoài (hoặc thùng của nó) phải được đánh dấu theo quy 

định của nước nhập khẩu. 
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SRM - 3.4 Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) và Thanh toán điện tử (EFT) 

1.0 Yêu cầu về Thương mại Điện tử - Summit Polymers, Inc. và các khách hàng ô tô của 

chúng tôi yêu cầu EDI (Trao đổi dữ liệu điện tử) được sử dụng bởi tất cả các nhà cung 

cấp trong toàn bộ Chuỗi cung ứng.  

1.1 Hướng dẫn triển khai EDI có sẵn trên trang web SPI và dựa trên các tiêu chuẩn 

EDIFACT.  http://www.summitpolymers.com/supplier/info  

1.2 Để thiết lập thông tin liên lạc EDI, vui lòng sử dụng thông tin liên hệ sau. 

Bộ phận trợ giúp EDI 

Trung tâm kỹ thuật 
6715 Đường South Sprinkle 
Portage, MI 49009 
(269) 324-9330 x50198 
edi@summitpolymers.com 

 

1.3 Nhà cung cấp không đáp ứng tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử EDI phải ký hợp đồng 

với các dịch vụ của bên thứ 3 để đáp ứng các yêu cầu này. 

1.4 Tất cả nhà cung cấp phải xây dựng kế hoạch dự phòng cho hệ thống trao đổi dữ liệu 

điện tử EDI chính của họ để đảm bảo dòng chảy thông tin và sản phẩm không bị gián 

đoạn nếu hệ thống chính bị lỗi vì bất kỳ lý do gì.  

1.5 Thông báo vận chuyển trước điện tử (ASN)  

1.5.1 ASN là việc chuyển dữ liệu lô hàng điện tử từ nhà cung cấp sang khách hàng và 

là bắt buộc cho mỗi lô hàng đến Summit Polymers, Inc. 

1.5.2 ASN phải được tạo sau khi hoàn tất lô hàng và được Summit Polymers Inc. nhận 

trong vòng một giờ kể từ khi lô hàng rời khỏi địa điểm vận chuyển của nhà cung 

cấp hoặc trước khi đến nhà máy Summit Polymers Inc. (SPI), tùy theo điều kiện 

nào sớm nhất.  

1.6 Thanh toán điện tử (EFT) 

1.6.1 Biểu mẫu ủy quyền chuyển tiền điện tử (EFT) (SRM 6.10) là cần thiết để thực 

hiện thanh toán cho công ty của bạn thông qua hệ thống Trung tâm thanh toán 

bù trừ tự động (ACH).   

1.6.2 Xác minh ngân hàng: Ngoài việc điền vào biểu mẫu này, bạn phải cung cấp xác 

nhận tài khoản ngân hàng và số định tuyến của mình với một trong ba tùy chọn 

dưới đây: 

1) Ngân hàng của Nhà cung cấp cung cấp tên liên hệ, số điện thoại, con dấu 

và/hoặc chữ ký trên các dòng thích hợp, hoặc  

2) Ngân hàng của nhà cung cấp phải sử dụng giấy tiêu đề của riêng họ để xác 

nhận thông tin định tuyến ngân hàng và số tài khoản ngân hàng của công ty 

bạn, hoặc 

3) Cung cấp bản sao séc vô hiệu với tài khoản ngân hàng và thông tin định 

tuyến của công ty bạn. 

1.6.3 Biểu mẫu này cho phép Summit Polymers, Inc. và bất kỳ công ty con nào của 

Summit Polymers, Inc. thực hiện thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ thuộc 

http://www.summitpolymers.com/supplier/info
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phạm vi điều chỉnh của bất kỳ đơn đặt hàng hoặc thỏa thuận nào, hiện tại và sau 

đây có hiệu lực, thông qua chuyển tiền điện tử. 

1.6.4 Tư vấn chuyển tiền: Thông báo chuyển tiền chi tiết sẽ được gửi qua email cho 

nhà cung cấp khi bắt đầu thanh toán.  Nhà cung cấp sẽ nhận được lời khuyên 

chuyển tiền 1 ngày trước khi chuyển ACH.  

1.7  Hóa đơn EDI: Summit muốn các nhà cung cấp gửi Hóa đơn của họ qua EDI.  Để biết 

hướng dẫn về Hóa đơn EDI, hãy xem thông số kỹ thuật EDI trên SPI Webtrang web. 

  

SRM 3.5 Quản lý Số lượng lũy kế 

1.0 Summit sẽ cung cấp cho nhà cung cấp những thông tin sau:  

1.1 Số lượng tích lũy (CUM) bắt đầu là 0 khi phát hành đơn đặt hàng mới.  

1.2 Số lượng tích lũy (CUM) nhận được cuối cùng sẽ được ghi chú trên mỗi bản 
phát hành EDI. Mỗi lô hàng nhận được sẽ được cộng dồn để cung cấp CUM 
nhận hàng cuối cùng và số phiếu đóng gói của nhà cung cấp.  

1.3 Biên lai cuối cùng mà Số lượng tích lũy (CUM) nhận được có thể thay đổi trong 
các điều kiện sau:  

• Tiếp theo nhận lô hàng vào hàng tồn kho của Summit  

• Phát hành Báo cáo từ chối vật liệu (MRN) đối với tài liệu bị từ chối  

• Đặt lại Số lượng tích lũy (CUM) (có thể được thực hiện hàng năm). Nhà 
cung cấp sẽ được thông báo trước.  

1.4 Số lượng tích lũy (CUM) được yêu cầu trước đó - trường này sẽ đại diện cho số 
lượng đến hạn trước đó.  

1.5 Bản sao vật lý của MRN để để đối chiếu Số lượng tích lũy (CUM).  

 
1.1 Summit yêu cầu nhà cung cấp:  

1.1 Theo dõi và tích lũy tất cả các lô hàng phụ tùng sản xuất trở thành số lượng tích 
lũy (CUM)vận chuyển của nhà cung cấp.  

1.2 Cập nhật số lượng tích lũy (CUM) của nhà cung cấp khi nhà cung cấp được cấp 
MRN.  

1.3 Xác định số lượng quá hạn - công thức là số lượng CUM nhận được cuối cùng 
trừ đi số lượng tích lũy (CUM) trước đó.  Lưu ý: Số lượng CUM phản ánh ngày 
cập cảng tại các cơ sở của Summit.  

1.4 Xác định tổng số lượng tích lũy (CUM) của Summit - CUM cuối cùng nhận được 
cộng với số lượng ròng. 

1.5 Số lượng thực yêu cầu được tính bằng cách sử dụng số lượng tích lũy (CUM) 
yêu cầu của bản phát hành mới nhất trừ đi số lượng tích lũy (CUM) đã vận 
chuyển.  

1.6 Giải quyết bất kỳ sự khác biệt nào của số lượng tích lũy (CUM) với nhân viên vật 
liệu Summit thích hợp ngay lập tức.  
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SRM – 3.6 Dự báo và Lập kế hoạch nhu cầu 

1.0 Dự báo (DELFOR) sẽ cấp phép sản xuất (fab) & nguyên vật liệu thô (raw) theo các điều 

khoản thương mại giữa bộ phận Thu mua của Summit Polymers và nhà cung cấp. SPI 

sẽ ủy quyền fab & raw cho nhà cung cấp dựa trên quyền được cấp từ khách hàng của 

chúng tôi. Ví dụ: SPI có thể cấp phép vật liệu tổng cộng 4 tuần với tối đa 2 tuần được 

được phép sản xuất.  

1.1 Dự báo sẽ được cung cấp cho các nhà cung cấp thông qua EDI cho tất cả các sản phẩm 

được PPAP phê duyệt.  Khi EDI không có sẵn, các hình thức giao tiếp thay thế có thể 

được sử dụng theo xác định của nhà máy Summit Polymers. Các sai lệch so với tiêu 

chuẩn phải được Nhà máy Summit cho phép. 

1.2 Các nhà cung cấp sẽ sử dụng dự báo này để lập kế hoạch/mua linh kiện nhằm đáp ứng 

tín hiệu giao hàng do các nhà máy sản xuất của chúng tôi gửi. 

1.3 Summit Polymers sẽ gửi DELFOR/830 và DELJIT/862 ít nhất mỗi tuần một lần.  Nếu 

không nhận được bản phát hành nào trong tuần, nhà cung cấp phải liên hệ với bộ phận 

Vật tư của nhà máy để xác minh rằng không có lệnh nào được gửi. 

1.4 Quyền phê duyệt về số lượng tích lũy (CUM) và Lead-time cần thiết cho một lô hàng 

không đồng nghĩa với nhau. Lead-time được định nghĩa là khoảng thời gian từ khi nhận 

được đơn đặt hàng đến khi nhận được hàng hóa (có thể bao gồm thời gian sản xuất 

cũng như thời gian vận chuyển). Điều này không chuyển trực tiếp thành số tuần mà 

Summit Polymers sẽ cung cấp cam kết tài chính kiêm ủy quyền CUM. 

1.5 Summit sẽ cung cấp thông tin lập kế hoạch trong phạm vi có sẵn từ khách hàng của 

mình.  Các nhà cung cấp phải quản lý chuỗi cung ứng mở rộng của họ để duy trì nguồn 

cung cấp liên tục theo yêu cầu của chương trình. 

1.6 Các nhà cung cấp phải có khả năng đáp ứng mức tăng 15% so với dự báo trên bất kỳ số 

mã hàng nào cho đến thời điểm giao hàng và mức tăng 15% ong tổng nhu cầu tích lũy 

trong toàn bộ thời gian được cấp quyền raw và fab. 

1.7 Các nhà cung cấp sẽ phải đối chiếu các số liệu CUM ngay khi nhận mỗi bản phát hành.  

Các nhà cung cấp có trách nhiệm xác định và bắt đầu quy trình giải quyết chênh lệch 

CUM. 

SRM – 3.7 Quản lý Năng lực 

1.0 Xác minh năng lực 

1.0.1 Các nhà cung cấp có trách nhiệm đảm bảo rằng họ có đủ năng lực để đáp ứng 

yêu cầu sản xuất của Summit. 

1.0.2 Các nhà cung cấp phải đảm bảo công suất sẵn có để đáp ứng Sản lượng sản 

xuất trung bình hàng tuần (APW) trong không quá 5 ngày và Sản lượng sản xuất 

hàng tuần tối đa (MPW) trong không quá 6 ngày.  Sản lượng sản xuất hàng tuần 

tối đa được tính bằng Sản lượng sản xuất trung bình hàng tuần + 20%.  

1.0.3 Xác minh công suất là bắt buộc tại thời điểm PPAP ban đầu và phải được chứng 

minh thông qua đánh giá Run @ Rate (Xem SRM 2.6). 
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1.0.4 Xác minh năng lực được yêu cầu phải được ghi lại bằng định dạng được chỉ 

định bởi khách hàng OEM.  Trong trường hợp định dạng này không được chỉ 

định thì biểu mẫu CAR Summit sẽ được sử dụng 

1.1 Nghiên cứu năng lực  

1.1.1 Đôi khi, Summit có thể yêu cầu xác minh năng lực dưới hình thức nghiên cứu 

năng lực để đáp ứng sự thay đổi tiềm năng về sản lượng của chương trình. 

Summit Polymers sẽ truyền đạt danh sách chi tiết các linh kiện bị ảnh hưởng cho 

các liên hệ mà chúng tôi đã liệt kê. 

1.1.2 Nhà cung cấp phải cung cấp các thông tin sau trong vòng 10 ngày:  

• Xác nhận đã nhận được thông tin nghiên cứu 

• Xác nhận xem công suất hiện tại có đủ để đáp ứng sản lượng đã nghiên cứu 
hay không. 

1.1.3 Nếu các yêu cầu về công suất APW và MPW không được đáp ứng bởi bước Lập 

kế hoạch công suất, Nhà cung cấp: 

• Cung cấp chi tiết thông tin về năng lực hiện tại trong một tuần làm việc 5 
ngày 

• Cung cấp chi tiết thông tin về năng lực hiện tại trong một tuần làm việc 6 
ngày (bao gồm chi phí OT liên quan) 

• Xây dựng kế hoạch hành động khắc phục để cho phép Nhà cung cấp (hoặc 
các nhà cung cấp phụ) đáp ứng các yêu cầu về năng lực. 

• Xác định bất kỳ kế hoạch kiểm soát ngăn chặn lỗi cần thiết nào để cho phép 
Nhà cung cấp (hoặc các nhà cung cấp phụ) đáp ứng các yêu cầu về năng 
lực theo thời gian quy định.  Kế hoạch kiểm soát ngăn chặn lỗi có thể bao 
gồm: 

o Chạy nhiều thời gian hơn 

o Thuê ngoài gia công một số hoạt động sản xuất nếu khả thi 

o Cho thuê thiết bị bổ sung nếu có 

o Bổ sung nhân viên tạm thời nếu có 

• Gửi các hành động và kế hoạch kiểm soát ngăn chặn lỗi cùng với Báo cáo 
Phân tích Năng lực. Các hành động có thể bao gồm: 

o Cải thiện tốc độ dây chuyền trong một khoảng thời gian 

o Bổ sung thêm dụng cụ và thiết bị trong tương lai 

o Phân bổ lại nguồn lực sản xuất 

o Cung cấp Báo giá từng khoản chính thức nêu chi tiết các nguồn lực 
cần thiết để đáp ứng năng lực, với thời gian giao hàng và chi phí có 
thể liên quan. 

1.1.4 Summit yêu cầu sự tham gia và tính minh bạch từ các nhà cung cấp chịu ảnh 

hưởng trong suốt quá trình khảo sát năng lực của khách hàng. Nếu nhà cung 

cấp được khảo sát không phản hồi khi kết thúc thời hạn khảo sát đã định, 

Summit Polymers sẽ coi sự thiếu phản hồi đó đồng nghĩa với việc nhà cung cấp 

có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu. 
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1.1.5 Việc nộp Nghiên cứu Năng lực không cấu thành sự chấp thuận cho các chi phí 

bổ sung.  Những thay đổi về chi phí sẽ yêu cầu phê duyệt bổ sung và sẽ được 

điều phối bởi Người mua hàng của Summit. 
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SRM 4.0 - Yêu cầu thương mại  

1.0 Các nhà cung cấp phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của Summit cho hoạt 
động kinh doanh áp dụng.  

 
1.1 Các nhà cung cấp được chỉ định cũng sẽ được yêu cầu duy trì các thỏa thuận mua hàng 

với các điều khoản áp dụng với Summit Polymers.  Xem SRM 4.4. 
 
1.2 Các nhà cung cấp phải tuân thủ các hoạt động kinh doanh bền vững và thực hiện các 

biện pháp để tăng cường sử dụng hiệu quả các nguồn lực. 

1.3 Nhà cung cấp sẽ tiến hành kinh doanh một cách liêm chính, tránh xung đột lợi ích trong 
suốt chuỗi cung ứng, tuân thủ mọi quy định của pháp luật về thực tiễn kinh doanh, bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

1.4 Các nhà cung cấp sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức tham nhũng, hối lộ, biển thủ hay 
gian lận nào. 

1.5  Các nhà cung cấp sẽ cung cấp mức độ minh bạch cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động kinh doanh trong toàn bộ chuỗi cung ứng.   

1.6 Các nhà cung cấp có nghĩa vụ cung ứng các yêu cầu về linh kiện phụ tùng trong thời 
gian tối thiểu 15 năm sau khi kết thúc sản xuất hàng loạt hoặc theo quy định khác bằng 
văn bản. 

1.7 Tất cả các Nhà cung cấp được kỳ vọng sẽ thúc đẩy triết lý cải tiến liên tục trên toàn tổ 
chức tập trung vào việc đáp ứng và vượt quá mong đợi của khách hàng về chất lượng, 
chi phí, giao hàng, công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, phản hồi nhanh và dịch vụ khách hàng. 

1.8 Ngoài việc tuân thủ các kỳ vọng về chất lượng được xác định trong phần này, Nhà cung 
cấp cũng phải tuân thủ các kỳ vọng chất lượng bổ sung, nếu có, của các địa điểm hoặc 
Khách hàng cụ thể của Summit Polymers, Inc. 

 

SRM - 4.1 RFQ, Lựa chọn nhà cung cấp và Thỏa thuận cung ứng 

1.0 SPI sẽ yêu cầu báo giá bằng cách sử dụng biểu mẫu RFQ SRM (6.8).  Cung cấp báo giá 

trên các mẫu phân tích chi phí chi tiết của SPI là bắt buộc đối với tất cả các lần gửi RFQ.  

1.1 Việc trao thầu kinh doanh có thể được thông báo thông qua Thư tiền trao thầu, Thư trao 

thầu hoặc thông qua việc phát hành trực tiếp đơn đặt hàng cho một chương trình. 

1.2 Đối với các sản phẩm cụ thể, SPI có thể yêu cầu nhà cung cấp ký kết Thỏa thuận cung 

ứng xác định bản chất và chi tiết của mối quan hệ.  Sau khi được phê duyệt, các thỏa 

thuận cung cấp sẽ vẫn có hiệu lực trong suốt vòng đời sản phẩm đối với tất cả các mặt 

hàng được tham chiếu trong thỏa thuận. 

1.3 Trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận, SPI sẽ thông báo cho nhà cung cấp 

về các điều khoản và chi tiết cụ thể đang được ban hành cho mối quan hệ cung cấp. 

1.4 SPI tham gia vào các thỏa thuận tìm nguồn cung ứng tam giác hoặc đa bên cho nội dung 

được định hướng với khách hàng OEM của mình.  Nội dung Thỏa thuận Cung ứng SPI 

không mâu thuẫn với các điều khoản của các thỏa thuận do OEM khởi xướng này. 

1.5 Tất cả các thỏa thuận đều tuân theo các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn SPI (SRM 

7.0) trừ khi có ghi chú rõ ràng khác trong thỏa thuận. 
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1.6 Đối với Thuế giá trị gia tăng, vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thuế quốc gia 

có liên quan. 

1.7 Thỏa thuận cung ứng áp dụng cho việc cung cấp sản phẩm phụ tùng có thể kéo dài 10-

15 năm sau tuổi thọ của chương trình sản xuất.   

SRM - 4.2 Yêu cầu chi phí 

1.0 Các nhà cung cấp sẽ hỗ trợ SPI với nỗ lực giảm chi phí và giá bán. 
 
1.1 Các nhà cung cấp phải duy trì các chương trình giảm chi phí liên tục được lập thành văn 

bản và chia sẻ với SPI những lợi ích của các nỗ lực giảm chi phí chung. 
 
1.2 Các nhà cung cấp phải cung cấp thông tin chi phí về sản phẩm của họ được bán cho SPI 

và trên dụng cụ/khuôn thuộc sở hữu của SPI hoặc khách hàng của SPI. Nhà cung cấp 
phải cung cấp dữ liệu chi phí đầy đủ trong lĩnh vực vật liệu, nhân công và chi phí chung, 
chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung và lợi nhuận như một điều kiện để phát hành 
đơn đặt hàng.  Phân tích dụng cụ/khuôn có thể được yêu cầu nêu chi tiết các loại chi phí 
tương tự trước khi phân phối đơn đặt hàng công cụ. 

1.3 Nhà cung cấp phải duy trì giá sản xuất đối với vật liệu và linh kiện được cung cấp cho 
SPI để sử dụng dịch vụ. Các nhà cung cấp nên phát triển một kế hoạch cung cấp các 
yêu cầu dịch vụ sẽ giảm thiểu chi phí trước khi kết thúc sản xuất mô hình hiện tại. 

 

SRM - 4.3 Nhà cung cấp được chỉ định 

1.0 Các nhà cung cấp được chỉ định bởi một hoặc nhiều khách hàng của SPI phải tuân thủ 

các yêu cầu trong Thông báo Điều khoản Chỉ định Summit. 

1.1 Các nhà cung cấp vẫn có thể được coi là Được chỉ định ngay cả khi không có thỏa thuận 

tìm nguồn cung ứng tam giác. 

1.2 Nhà cung cấp được chỉ định có trách nhiệm giải quyết bất kỳ sự khác biệt nào với các 

điều khoản của Summit với khách hàng Chỉ định.  

1.3 Bất kỳ sai lệch nào so với các điều khoản tiêu chuẩn phải được ghi lại bằng văn bản bởi 

khách hàng Chỉ định.   

1.4 Nhà cung cấp được chỉ định có trách nhiệm thông báo kịp thời các thay đổi kỹ thuật liên 

quan đến sản phẩm của họ cho Summit.  Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến chi phí 

bổ sung mà nhà cung cấp sẽ phải chịu trách nhiệm. 

 

SRM - 4.4 Dụng cụ/Khuôn 

1.0 Summit sẽ phát hành đơn đặt hàng cho các dụng cụ đặc biệt, bao gồm khuôn, gá cố 

định, đồ gá, mẫu chuẩn, tấm chèn, khuôn đúc, mẫu, thước đo, thiết bị kiểm tra, v.v. theo 

thỏa thuận đã được thống nhất. 

1.1 Summit có quyền loại bỏ ngay lập tức các dụng cụ thuộc sở hữu của Khách hàng. 
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1.2 Các nhà cung cấp phải nhận được ủy quyền bằng văn bản từ Summit trước khi: 

• Di chuyển hoặc phá hủy dụng cụ 

• Thay đổi công suất dụng cụ 

• Vứt bỏ dụng cụ phục vụ sản phẩm phụ tùng. 

1.3 Không được phép bán các sản phẩm chế tạo từ dụng cụ của Khách hàng cho bất kỳ 

Khách hàng nào khác. 

1.4 Tất cả Công cụ do Khách hàng sở hữu phải được nhận dạng theo quy định. 

 

SRM – 4.5 Khoản bồi hoàn của nhà cung cấp 

1.0 Các nhà cung cấp chịu trách nhiệm về chất lượng, giao hàng đúng hạn và độ tin cậy của 

sản phẩm mà họ cung cấp. Sản phẩm phải đáp ứng bản vẽ và bất kỳ thông số kỹ thuật 

tham chiếu nào.  

1.1 Nhà cung cấp chịu trách nhiệm tài chính đối với hậu quả của sản phẩm không phù hợp 

và giao hàng muộn bao gồm nhưng không giới hạn ở các chi phí phát sinh cho việc ngăn 

chặn, phân loại, vận chuyển hàng hóa với chi phí cao, gia công lại, chi phí sửa chữa liên 

quan đến quy trình gia tăng giá trị của Summit và thay thế vật liệu bị lỗi, chi phí làm thêm 

giờ và tổn thất năng suất phát sinh cho Summit Polymers, Inc. hoặc cho Khách hàng của 

Summit.   

1.2 Sau đây là ví dụ về chi phí liên quan đến khoản bồi hoàn:  

• Phí hành chính cho mỗi CPM được phát hành.  

• Chi phí phân loại nội bộ hoặc thông qua bên thứ 3  

• Cước phí cao cấp – vận chuyển vượt mức, nhập khẩu và các chi phí cao cấp khác 

• Chi phí dây chuyền sản xuất — Nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm về chi phí thực tế 
phát sinh. Summit có quyền sử dụng chi phí toàn phần.  

• Các khoản phí khác như gia công lại, xử lý vật liệu, thời gian đến thăm khách hàng 
bắt buộc và chi phí đi lại, Chi phí khẩn cấp, phí phân loại tại địa điểm của Khách 
hàng, hư hỏng dụng cụ/máy móc, kiểm tra, v.v. Nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm về 
các chi phí thực tế phát sinh.  

• Nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí bảo hành hiện hành, bao 
gồm mọi phân tích hoặc thử nghiệm lỗi.  

1.3 Summit có quyền loại bỏ các linh kiện nếu nhà cung cấp không phản hồi trong một thời 

gian hợp lý. 

1.4 Trong trường hợp Nhà cung cấp đã thực hiện thay đổi trái phép hoặc không cung cấp 

các sản phẩm theo hợp đồng theo quy định của việc phát hành đơn đặt hàng, tất cả các 

chi phí phát sinh bởi Summit và/hoặc Khách hàng sẽ là trách nhiệm duy nhất của Nhà 

cung cấp.  

1.5 Phương thức bồi hoàn sẽ được thực hiện bằng bản ghi nợ, được xử lý bởi địa điểm 

nhận của Summit.  
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SRM - 4.6 Khiếu nại lỗi thời của Nhà cung cấp 

1.0     Bộ phận Vật tư Nhà máy của SPI ban hành bản cuối cùng của Lịch trình Lập kế 
hoạch Nhà cung cấp cho vật liệu hoặc thành phần được SPI sử dụng dựa trên yêu 
cầu sản xuất của khách hàng. 

 
1.1    Chức năng vật liệu tại nhà máy SPI phát hành Thông báo về Lệnh giao hàng sản xuất 

cuối cùng cho nhà cung cấp xác nhận rằng vật liệu hoặc thành phần đã mua không 
còn cần thiết cho sản xuất hàng ngày tại nhà máy SPI này hoặc khách hàng của nhà 
máy đó. Nếu nhà cung cấp đang bán cùng một sản phẩm đó cho nhiều nhà máy SPI, 
nhà cung cấp không được cho rằng Thông báo nhận được từ một nhà máy SPI đại 
diện cho thông báo từ tất cả các nhà máy SPI hiện hành. Nếu nhà cung cấp không 
nhận được lịch lập kế hoạch hàng tuần của nhà cung cấp cũng như không nhận được 
lịch giao hàng của nhà cung cấp thể hiện các yêu cầu về số lượng đối với một vật liệu 
hoặc thành phần nhất định và nhà cung cấp chưa nhận được Thông báo về Đơn đặt 
hàng sản xuất cuối cùng, thì nhà cung cấp có trách nhiệm liên hệ với Điều phối viên 
Mua hàng thích hợp tại nhà máy SPI thích hợp và yêu cầu ban hành Thông báo. 

 
1.2     Sau khi nhận được Thông báo, nhà cung cấp hoàn thành Mẫu yêu cầu bồi thường lỗi     
thời (CMM.06.04.03).   
 

Các quy tắc điều chỉnh các khiếu nại lỗi thời của các nhà cung cấp như sau: 
 
1.2.1     Khiếu nại từ các nhà cung cấp có giá trị dưới 500 đô la sẽ không được chấp 

nhận. Những khiếu nại này sẽ bị từ chối và trả lại cho nhà cung cấp. 
 

1.2.2     Không thể gửi khiếu nại đối với các vật liệu hoặc bộ phận chưa đạt được sự 
chấp thuận của Phiếu đảm bảo nộp sản phẩm (PSW). 
 

1.2.3     Nhà cung cấp có 15 ngày theo lịch kể từ ngày Thông báo về Đơn giao hàng 
sản xuất cuối cùng để gửi Mẫu yêu cầu bồi thường lỗi thời. Ngày phát hành 
Thông báo là “ngày bắt đầu tính thời hạn". 
  

1.2.4     Để có hiệu lực, số lượng được yêu cầu phải được hỗ trợ bởi (các) số phát 
hành của (các) Lịch trình lập kế hoạch của nhà cung cấp mà SPI đã phát 
hành cho phép tài liệu vượt quá số lượng mà SPI đã mua. Trừ khi nhà cung 
cấp có hợp đồng đặc biệt với SPI có quy định khác, nhà cung cấp có thể 
yêu cầu tối đa hai tuần thành phẩm ("FAB") và ba tuần nguyên liệu thô 
("RAW") khi đưa ra yêu cầu lỗi thời. 

 
1.2.5     Nhà cung cấp không được vứt bỏ bất kỳ nguyên vật liệu nào được yêu cầu 

cho đến khi nhà cung cấp nhận được sự cho phép cụ thể từ SPI. Bất kỳ mặt 
hàng nào đã bị vứt bỏ sẽ bị từ chối trong yêu cầu của nhà cung cấp. 
 

1.2.6     Tất cả nguyên vật liệu hoặc linh kiện phải được giữ trong tình trạng đáp ứng 
các thông số kỹ thuật của SPI cho đến khi SPI phát hành sự cho phép vứt 
bỏ vật liệu. 

 
1.2.7     Tất cả các khiếu nại phải được gửi cho Obsoclaims@summitpolymers.com. 

 
1.2.8     Nếu có sai sót hoặc thiếu sót trên mẫu yêu cầu bồi thường, khiếu nại sẽ bị 

từ chối và trả lại cho nhà cung cấp để chỉnh sửa. Nhà cung cấp phải gửi lại 
biểu mẫu đã sửa trong thời hạn nộp ban đầu là 15 ngày.  

 

1.2.9     Chuyên viên phân tích sẽ xác định xem có cần kiểm toán kho hàng được 
yêu cầu hay không.  

mailto:Obsoclaims@summitpolymers.com
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1.3        Nếu khiếu nại của nhà cung cấp được chấp nhận, Chuyên viên phân tích lỗi thời của 
Nhà máy sẽ thông báo cho nhà cung cấp qua email về phương pháp được sử dụng 
để xử lý hàng tồn kho và ghi chú phương pháp xử lý trên mẫu yêu cầu bồi thường.  
Vật liệu bị xử lý khi chưa được cho phép sẽ không được thanh toán.  

 

1.4        Nếu khiếu nại của nhà cung cấp được chấp nhận, Chuyên viên phân tích lỗi thời của 
Nhà máy sẽ tuân theo quy trình nhà máy để phát hành đơn đặt hàng cho nhà cung 
cấp với số tiền khiếu nại. 

 

1.5        Khi nhận được đơn đặt hàng từ nhà máy SPI, nhà cung cấp xuất hóa đơn cho số 
tiền khiếu nại. 

 

1.6        Sau khi nhận được hóa đơn từ nhà cung cấp, nhà máy SPI thực hiện thanh toán 
hóa đơn của nhà cung cấp và quá trình kết thúc. 
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SRM 5.0 - Báo cáo nội dung nhà cung cấp  

1.0 SPI có thể yêu cầu thông tin báo cáo nội dung hàng năm từ các nhà cung cấp của mình. 
Các nhà cung cấp có trách nhiệm tuân thủ các tiêu chuẩn SPI (được nêu trên từng yêu 
cầu), tiêu chuẩn AIAG, luật và quy định của chính phủ. 

 
1.1 Khi các linh kiện mới được ký hợp đồng, các mặt hàng bị xóa khỏi hợp đồng hoặc thông 

tin có trong chứng nhận/tài liệu hiện tại của Nhà cung cấp bị thay đổi, nhà cung cấp sẽ 
thông báo cho SPI về những thay đổi này bằng cách chuyển tiếp các tài liệu đã chỉnh 
sửa. 

 
1.2 Bất kỳ câu hỏi cụ thể nào về Summit Polymers, Inc. nên được chuyển đến bộ phận Vật 

tư Tập đoàn tại:   
 

Summit Polymers, Inc./Trung tâm Công nghệ 
6715 Đường S. Sprinkle. 
Portage, MI 49002 
Điện thoại: 269-324-9330 

1.3 Nếu cần hỗ trợ thêm hoặc giúp đỡ để hiểu luật, quy định và yêu cầu báo cáo, Nhà cung 
cấp nên tham khảo ý kiến của đại lý hải quan và/hoặc cố vấn pháp lý của họ.  Thông tin 
liên hệ bổ sung có thể được tìm thấy trên trang web SPI.  

 

SRM 5.1 - Tài liệu Bảng Chỉ dẫn An toàn Hóa chất (MSDS) 

1.0 Nhà cung cấp phải tuân thủ Quy định Liên bang về việc thông báo về tất cả các chất độc 
hại bằng cách thông báo thích hợp cho SPI thông qua việc sử dụng các tài liệu MSDS. 

 
1.1 Nhà cung cấp phải chuẩn bị và nộp các tài liệu MSDS bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của quốc 

gia nơi nhà máy SPI sử dụng vật liệu, thành phần hoặc lắp ráp được đặt.    
 

SRM 5.2 - Báo cáo về chất hạn chế và vật liệu tái chế IMDS / CAMDS 

1.0 Các nhà cung cấp đăng ký sử dụng Hệ thống Dữ liệu Vật liệu Quốc tế (IMDS) do Hệ thống 

Dữ liệu Điện tử (EDS) phát triển. Truy cập vào hệ thống có sẵn thông qua Internet tại 

www.mdsystem.com. Hệ thống được phát triển với mục đích thu thập và báo cáo dữ liệu 

liên quan đến vật liệu/chất được sử dụng trong các sản phẩm ô tô, bao gồm cả hàm lượng 

vật liệu tái chế. 

1.0.1 Các nhà cung cấp đăng ký sử dụng hệ thống IMDS bằng cách gọi cho Bộ phận 

Trợ giúp của Trung tâm Dịch vụ IMDS ((765) 854-6501) hoặc qua email theo địa 

chỉ imds-eds-helpdesk-nao@eds.com. 

1.0.2 Trung tâm bảo hành IMDS sẽ đăng ký công ty và cung cấp thông tin đăng nhập 
và nhận dạng người dùng cho hệ thống IMDS. 

1.0.3  CAMDS – Đối với các OEM tham gia tại Trung Quốc, Hệ thống Dữ liệu Vật liệu 
Ô tô Trung Quốc phải được duy trì. 

1.0.4 Trang web CAMDS là www.camds.org.cn.  Vào diễn đàn CAMDS 
https://ctc/camds.org/CAMDSForum/. 

1.0.5 Các nhà cung cấp có thể được yêu cầu nhập dữ liệu vào cả IMDS và CAMDS 
tùy thuộc vào việc phân phối sản phẩm của họ. 

http://www.camds.org.cn/
https://ctc/camds.org/CAMDSForum/
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1.1 Các nhà cung cấp đào tạo nhân viên của họ sử dụng hiệu quả hệ thống IMDS để chuẩn 

bị, gửi và nhận Bảng dữ liệu nguyễn vật liệu (MDS). 

1.2 Khi được yêu cầu bởi Bộ phận Vật tư Tập đoàn của SPI, nhưng không muộn hơn ngày 
đến hạn PPAP, nhà cung cấp sẽ truyền điện tử MDS đã hoàn thành, thông qua hệ thống 
IMDS, đến SPI. Bất kể ngày đến hạn báo cáo này, nếu nhà cung cấp biết về các chất bị 
cấm hoặc bị hạn chế trong sản phẩm của mình vượt quá ngưỡng được hiển thị trong 
thông số kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, nhà cung cấp sẽ thông báo cho SPI càng sớm càng 
tốt và trước ngày PPAP. 

1.2.1 MDS là bắt buộc đối với mỗi sản phẩm của nhà cung cấp ngay cả khi sản phẩm 
không chứa các chất bị cấm / hạn chế và không có vật liệu tái chế. 

1.2.2 MDS phải bao gồm các chi tiết đầy đủ liên quan đến các thành phần, vật liệu và 
chất cấu thành sản phẩm. (Lưu ý: Hệ thống IMDS cho phép người dùng duy trì 
tính bảo mật liên quan đến các thành phần.). 

1.2.3 Tất cả các màn hình của MDS trong hệ thống IMDS phải được hoàn thành đúng 
cách. 

1.2.4 Trên màn hình "Dữ liệu người nhận", ngoài việc xác định Summit Polymers, Inc. 
là người nhận, các nhà cung cấp phải nhập mã linh kiện của SPI vào trường 
"Phần / Mã Linh kiện". 

 

SRM - 5.3 Yêu cầu phần mềm nhúng  

1.1 Các tổ chức phải sử dụng quy trình đảm bảo chất lượng sản phẩm với phần mềm nhúng 

được phát triển nội bộ và có phương pháp đánh giá thích hợp để đánh giá quá trình phát 

triển phần mềm của họ.  

1.2 Quá trình phát triển phần mềm cũng phải nằm trong phạm vi của chương trình kiểm toán 

nội bộ; Đánh giá viên nội bộ phải có khả năng hiểu và đánh giá hiệu quả của phương 

pháp đánh giá phát triển phần mềm do tổ chức lựa chọn.  

 

SRM – 5.4 Hiệu suất nhà cung cấp - Hệ thống đánh giá 

1.0 Các nhà cung cấp sẽ được cung cấp hồ sơ hiệu suất hàng tháng dựa trên các biện pháp 
có trong phiên bản hiện tại của Đánh giá hiệu suất nhà cung cấp SPI (SRM 6.0) hoặc 
theo CS-TS-07.0001 cho một số nhà cung cấp Summit Nanjing Plastics (SPN). 

 
1.1 Các mục tiêu trong mỗi chỉ tiêu đo lường được sẽ được xem xét và sửa đổi hàng năm để 

khuyến khích cải tiến liên tục (Chương trình Cải tiến Liên tục SRM 4.2). 

 

1.2 Đánh giá hiệu suất của Nhà cung cấp sẽ được phê duyệt và chuyển đến Nhà cung cấp 
không muộn hơn tuần cuối cùng của mỗi tháng. 

 
1.3 Đối với các mức hiệu suất cụ thể, một kế hoạch cải tiến liên tục có thể được yêu cầu 

theo SRM 4.2. 
 
1.4 Tất cả các câu hỏi liên quan đến quy trình này và / hoặc các câu hỏi liên quan đến xếp 

hạng hiệu suất nên được chuyển qua email đến: squality@summitpolymers.com.    
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SRM – 5.5 Hiệu suất nhà cung cấp – Tiêu chí đánh giá 

Điểm đánh giá nhà cung cấp SPI được phân khúc thành các hạng mục Vận hành và Thương mại.  Xếp 
hạng hoạt động chiếm 85% và tiêu chí Thương mại chiếm 15% bảng điểm tổng thể của Nhà cung cấp. 
 
ĐIỂM VẬN HÀNH CỦA NHÀ CUNG CẤP: Phần Vận hành sẽ được chia thành ba phần, PPM luân phiên 

12 tháng (40%), Giao hàng đúng hạn (40%) và Tỷ lệ MRN hàng tháng trên mỗi triệu (20%).   

 

ĐIỂM THƯƠNG MẠI CỦA NHÀ CUNG CẤP:  Phân khúc Thương mại của Thẻ điểm mới giờ đây cũng 

sẽ bao gồm 2 hạng mục. Loại đầu tiên sẽ là Giảm chi phí hàng năm có trọng số 75% điểm Thương mại 

và phần còn lại được tạo thành từ các năng lực nền tảng sau. 

 

ĐIỂM TỔNG THỂ CỦA NHÀ CUNG CẤP:  
 

XÊP 

HẠNG 

ĐIỂM 

SỐ 

KẾT QUẢ 

A 100-90 Nhà cung cấp được trở thành nguồn cung ứng ưu tiên trên tất cả các báo giá. 

B 89-80 Nhà cung cấp được phép báo giá nhưng ko được hưởng trạng thái ưu tiên. 

C 79-50 Quyền tham gia báo giá sẽ bị xem xét đình chỉ bởi Phó Chủ tịch phụ trách Vật tư 

và Thu mua của SPI. 

  Nhà cung cấp có thể bị yêu cầu trình bày một kế hoạch cải tiến. 

  Nhà cung cấp có thể được chọn để đánh giá tại hiện trường. 

D 49> Quyền tham gia báo giá sẽ bị xem xét đình chỉ bởi Phó Chủ tịch phụ trách Vật tư 

và Thu mua của SPI. 

  Nhà cung cấp có thể bị yêu cầu trình bày kế hoạch cải tiến từ Giám đốc cấp cao. 

  Nhà cung cấp có thể được chọn để đánh giá tại hiện trường. 

Score How to achieve 

10 4.25 % cost reduction achieved 

8 3 % cost reduction achieved 

6 2 % cost reduction achieved 
4 1 % cost reduction achieved 

2 .5 % cost reduction achieved 

0 Less than .5

4.25% business plan

Points Category

10 IATF-16949 & ISO-9001

5 ISO-9001 Only

5 Jaggaer*

10 EDI
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  SPI có thể chấm dứt nguồn cung ứng của Nhà cung cấp trên các chương trình 

hiện tại. 

  Nhà cung cấp có thể bị áp dụng quy trình kiểm soát hàng hóa bởi bên thứ 3. 

 

 

 

SRM 6.0 - Thông tin liên hệ Summit 

Thông tin EDI:   EDI@summitpolymers.com 

Yêu cầu bồi thường lỗi thời: Obsoclaims@summitpolymers.com 

Khoáng sản xung đột: cmineral@summitpolymers.com 

Hóa đơn  ap@summitpolymers.com 

 

 

SRM 7.0 – Điều khoản và điều kiện sản xuất SPI 

Tìm "Điều khoản và Điều kiện Mua hàng" mới nhất của Summit Polymers trên trang web của công ty 

Summit Polymers.   https://www.summitpolymers.com/suppliers/ 
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